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PHẦN 1 

MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề


Trong những năm gần đây nhờ đường lối đổi mới kinh tế của Đảng và Nhà nước đã, đang tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế phát triển nhanh chóng, vững chắc và mạnh mẽ. Cùng với sự phát triển kinh tế thì kéo theo nó các vấn đề môi trường diễn ra ngày càng phức tạp. Nguy cơ cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và ô nhiễm môi trường đang ở tình trạng báo động ở những quốc gia đang phát triển, nơi nhu cầu cuộc sống ngày càng xung đột mạnh mẽ với sự cần thiết phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Nhưng do môi trường là một khái niệm có nội hàm vô cùng rộng lớn và phức tạp nó chứa đựng rất nhiều vấn đề như: Ô nhiễm không khí, nước, đất, tiếng ồn...

Như chúng ta đã biết trong bất kỳ hoạt động kinh tế xã hội cũng như những hoạt động trong đời sống sinh hoạt con người đều phải sử dụng các nguồn năng lượng khác nhau. Mặc dù đã có nhiều tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong việc tìm kiếm nguồn năng lượng mới, song chúng chưa thể thay thế cho nhiên liệu hoá thạch và có khả năng cạn kiệt bất cứ lúc nào như than đá, dầu mỏ. Quá trình khai thác và đốt cháy các nhiên liệu hoá thạch có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường đặc biệt là khai thác và sử dụng than. Nếu như quá trình đốt cháy than tạo ra các khí nhà kính thì quá trình khai thác than lại gây ô nhiễm, suy thoái, và có những sự cố môi trường diễn ra ngày càng phức tạp đặt con người trước sự trả thù ghê gớm của thiên nhiên đã ảnh hưởng trở lại tới phát triển kinh tế của con người.


Ở Việt Nam, hoạt động khai thác than có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước, song việc khai thác thiếu quy hoạch tổng thể không quan tâm đến cảnh quan môi trường đã và đang làm biến động nguồn tài nguyên thiên nhiên như mất dần đất canh tác, giảm diện tích rừng gây ô nhiễm nguồn nước bao gồm nước mặt, nước ngầm và cả ô nhiễm biển, ảnh hưởng tới tài nguyên sinh vật và sức khoẻ cộng đồng. Vì vậy, việc phòng chống, khắc phục ô nhiễm môi trường là một bài toán vô cùng phức tạp và khó khăn đòi hỏi mọi người cùng tham gia thì mới hy vọng giảm thiểu ô nhiễm.


Cùng với quá trình phát triển của đất nước, sự phát triển mạnh mẽ của ngành than. Cũng như ở một số địa phương khác, Mỏ than Na Dương là một trong những khu vực khai thác chính của tỉnh Lạng Sơn nằm trên địa bàn thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình. Trong những năm qua Mỏ than đã có đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thị trấn. Song trong quá trình khai thác có những hoạt động tác động xấu tới môi trường xung quanh. Trong đó có môi trường nước đặc biệt là nước sinh hoạt nguồn sống không thể thiếu của con người và có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ người dân khi chất lượng nguồn nước suy giảm.

 Bên cạnh những lợi ích kinh tế xã hội, thì ô nhiễm môi trường là vấn đề lớn cần phải quan tâm. Do vậy, việc đánh giá ảnh hưởng và đề xuất các giải pháp khả thi nhằm bảo vệ môi trường, phòng chống, khắc phục ô nhiễm môi trường tại khu vực có khai thác mỏ là vô cùng cần thiết.

Xuất phát từ vấn đề cấp bách thực tế trên, em đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác than của Xí nghiệp Than Na Dương tới môi trường nước sinh hoạt trên địa bàn Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn”. 

1.2. Mục tiêu


Đánh giá được ảnh hưởng do việc khai thác than đến môi trường nước nói chung và môi trường nước sinh hoạt nói riêng, từ đó đưa ra các giải pháp xử lý nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng nước sạch cho địa phương trong thời gian tới.

1.3. Yêu cầu
- Đánh giá được ảnh hưởng do hoạt động khai thác than đến môi trường nước đặc biệt là nước sinh hoạt
- Đề xuất các biện pháp xử lý nguồn nước bị ô nhiễm, các biện pháp để đảm bảo nguồn nước sạch đạt tiêu chuẩn cho người dân địa phương sử dụng.

1.4. Ý nghĩa của chuyên đề


Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học

- Áp dụng kiến thức đã học của nhà trường vào thực tế.

- Nâng cao kiến thức thực tế.

- Tích luỹ kinh nghiệm cho công việc sau khi ra trường.

- Bổ sung tư liệu cho học tập.


Ý nghĩa thực tiễn

- Đánh giá được ảnh hưởng do hoạt động khai thác than đến môi trường nước

- Nâng cấp chất lượng nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn.

PHẦN 2 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1. Cơ sở khoa học của đề tài

2.1.1. Cơ sở lý luận

2.1.1.1. Một số khái niệm tài nguyên nước


Nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường, quyết định sự tồn tại và phát triển của đất nước, là điều kiện để khai thác, sử dụng tài nguyên khác và là tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành kinh tế (Trần Yêm và Trịnh Thị Thanh, 1998)[17].


Nguồn nước là chỉ có dạng tích tụ nước tự nhiên hoặc nhân tạo có thể khai thác, sử dụng được, bao gồm: sông, suối, kênh, rạch, biển, hồ, đầm, ao, các tầng chứa nước dưới đất, mưa, băng, tuyết và các dạng tích tụ nước khác.


- Nước mặt là nước tồn tại trên mặt đất liền hải đảo.


- Nước ngầm là nước tồn tại trong các tầng chứa nước dưới mặt đất.


- Nước sinh hoạt là nước có thể dùng cho ăn uống, vệ sinh của con người.


Nước sạch là nước đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng nước sạch của tiêu chuẩn Việt Nam:


+ Nước trong, không màu


+ Không có mùi vị lạ, không có tạp chất


+ Không có chứa chất tan có hại


+ Không có mầm gây bệnh


Nguồn nước sinh hoạt là nguồn có thể cung cấp nước sinh hoạt hoặc nước có thể xử lý thành nước sạch một cách kinh tế.


Bảo vệ nguồn nước là biện pháp phòng, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, bảo đảm an toàn nguồn nước và bảo vệ khả năng phát triển tài nguyên nước.


Các nguồn nước tự nhiên hoặc qua xử lý đạt các mức theo Tiêu chuẩn nước sạch cho sinh hoạt và cho ăn uống đều là các nguồn nước sạch. Bao gồm:


- Nước sạch cơ bản: Là nguồn nước có điều kiện đảm bảo chất lượng nước sạch và được kiểm tra theo dõi chất lượng nước thường xuyên, thành phần nước này bao gồm: 


+ Nước cấp qua đường ống từ nhà máy nước hoặc trạm cấp nước nông thôn.


+ Nước giếng khoan tầng nông hoặc sâu có chất lượng tốt, ổn định và được sử dụng thường xuyên.


- Nước sạch quy ước: Gồm:


+ Nước máy hoặc nước cấp từ các trạm nước.


+ Nước giếng khoan có chất lượng tốt và ổn định.


+ Nước mưa hứng và trữ sạch.


+ Nước mặt (nước sông, rạch, ao, suối) có xử lý lắng trong và diệt trùng.

2.1.1.2 Khái niệm ô nhiễm nước


Ô nhiễm nước là sự thay đổi của thành phần và tính chất của nước ảnh hưởng đến hoạt động sống bình thường của con người và sinh vật. Khi sự thay đổi thành phần và tính chất của nước vượt quá ngưỡng cho phép thì sự ô nhiễm nước đã ở mức nguy hiểm và gây ra một số bệnh ở người (Phan Thanh Huyền, 2008)[7].


Nguồn gốc gây ô nhiễm nước có thể là tự nhiên hay nhân tạo. Ô nhiễm nước có nguồn gốc tự nhiên như mưa rơi, khu công nghiệp… kéo theo các chất bẩn xuống sông, hồ. Các chất gây bẩn còn có thể là nguồn gốc sinh vật tạo nên như xác động thực vật. Ô nhiễm nhân tạo chủ yếu do xả chất thải sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải… gây nên.


+ Tác nhân và thông số ô nhiễm nguồn nước

- Màu sắc

Nước tinh khiết thì không có màu. Nước thường có màu do sự tồn tại một số chất như:

+ Các chất hữu cơ do xác động thực vật bị phân huỷ (các chất humic)

+ Sắt và Mangan dạng keo hoặc dạng hoà tan làm nước có màu vàng, đỏ, đen.

- Tổng chất rắn lơ lửng (TSS):

Chất rắn lơ lửng là các hạt rắn vô cơ hoặc hữu cơ lơ lửng trong nước như khoáng sét, bùn, bụi quặng, vi khuẩn, tảo... Sự có mặt của chất lơ lửng trong nước mặt do hoạt động xói mòn, nước chảy tràn làm mặt nước bị đục, thay đổi màu sắc và các tính chất khác. Chất rắn lơ lửng ít xuất hiện trong nước ngầm vì nước được lọc và các chất rắn bị giữ lại trong quá trình nước thấm qua các tầng đất.

- Độ cứng: Độ cứng của nước do sự có mặt của các muối Ca và Mg trong nước. Độ cứng là chỉ tiêu cần quan tâm khi đánh giá chất lượng nước ngầm. Nó ảnh hưởng lớn đến chất lượng nước sinh hoạt và sản xuất.

- Nồng độ ôxy hoà tan trong nước (DO)
Ôxy hoà tan trong nước cần thiết cho sự hô hấp của các sinh vật trong nước thường được tạo ra do sự hoà tan ôxy từ khí quyển hoặc do quang hợp của tảo

- Nhu cầu ôxy hoá sinh học (BOD)

Nhu cầu ôxy hoá sinh học là lượng ôxy mà vi sinh vật cần dùng để ôxy hoá các chất hữu cơ có trong nước thành CO2 và nước, tế bào mới và các sản phẩm trung gian.

- Nhu cầu ôxy hoá hoá học (COD):

Nhu cầu ôxy hoá hoá học là lượng ôxy cần thiết cho quá trình ôxy hoá các chất hữu cơ có trong nước thành CO2 và nước.

- Kim loại nặng:

Các kim loại như Hg, Cd, As, Cu, Zn, Fe... có trong nước với nồng độ lớn đều làm nước bị ô nhiễm. Các kim loại nặng này có mặt trong nước do nhiều nguồn như nước thải công nghiệp, còn trong khai thác khoáng sản thì do nước mỏ có tính axit làm tăng quá trình hoà tan các kim loại nặng trong thành phần khoáng vật

- Các nhóm anion NO3, PO4:

Các nguyên tố N, P ,S ở nồng độ thấp thì là chất dinh dưỡng cho tảo và các sinh vật dưới nước. Tuy nhiên, khi nồng độ các chất này cao gây ra sự phú dưỡng hoặc là nguyên nhân gây nên các biến đổi sinh hoá trong cơ thể người và sinh vật mà sử dụng nguồn nước này. 

2.1.2. Cơ sở pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và được Chủ tịch nước ký lệnh số 29/2005/CTN ngày 12 tháng 12 năm 2005 về công bố luật;

- Luật Tài nguyên nước đã được Quốc hội nước CHXHXNVN thông qua ngày 29/11/2005; 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCNVN khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010;

- Nghị quyết số 41 - NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước;

- Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ban hành ngày 08/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 769/2009/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổng kiểm tra tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản;

- Quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 05/06/2000 của Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn môi trường Việt Nam;

- Quyết định số 34/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 09/10/2004 của Bộ khoa học - Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn môi trường Việt Nam;

- Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng các tiêu chuẩn Việt Nam;

Một số TCVN, QCVN liên quan tới chất lượng nước

- TCVN 5992:1995 (ISO 5667-2: 1991) - Chất lượng nước- Lấy mẫu. Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu.

- TCVN 5993:1995 (ISO 5667-3: 1985) - Chất lượng nước- Lấy mẫu. Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu.
- TCVN 5944:1995- Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm;

- QCVN 09:2008: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm;
- QCVN 02/2009/BYT của Bộ Y tế - Quy chuẩn nước sinh hoạt.
2.2. Tình hình khai thác than trên thế giới và tại Việt Nam

2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới

2.2.1.1. Hoạt động khai thác than trên thế giới

Hoạt động khai thác khoáng sản nói chung và khai thác than nói riêng đã và đang diễn ra rất lớn trên toàn thế giới, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi mà giá các loại nhiên liệu ngày càng tăng.
Than là một ngành công nghiệp mang tính toàn cầu, 40% quốc gia toàn cầu sản xuất than, tiêu thụ than thì hầu như là tất cả các quốc gia. 

Toàn thế giới hiện tiêu thụ khoảng 4 tỷ tấn than hàng năm. Một số ngành sử dụng than làm nguyên liệu đầu vào như: điện, thép và kim loại, xi măng và các loại chất đốt hoá lỏng. Than đóng vai trò chính trong sản xuất ra điện (than đá và than non), các sản phẩm thép và kim loại (than cốc). 

Hàng năm có khoảng hơn 4.030 triệu tấn than được khai thác, con số này đã tăng 38% trong vòng 20 năm qua. Châu Á là châu lục khai thác than nhanh nhất trong khi đó Châu Âu khai thác với tốc độ giảm dần. Trung Quốc là quốc gia khai thác than lớn nhất trên thế giới, năm 2008 khai thác 2782 triệu tấn than, tiếp đó là Mỹ và các nước EU. Điều này cho thấy, than có ở khắp mọi nơi trên trái đất chứ không tập trung tại một địa điểm nào nhất định cả (Công ty CP chứng khoán Hà Thành, 2010)[5].
Bảng 2.1 Sản xuất than theo quốc gia (triệu tấn)

	Quốc gia
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	Tỷ lệ
	Dự trữ (năm)

	China
	1722
	1992,3
	1992,3
	2380
	2380
	2782
	42,5 %
	41

	USA
	41
	5187,6
	1026,5
	1053,6
	1040,2
	1062,8
	18,0%
	224

	EU
	638
	628,4
	608
	595,5
	593,4
	587,7
	5,2%
	51

	India
	638
	628,4
	428,4
	447,3
	478,4
	521,7
	5,8%
	114

	Australia
	351,5
	628,4
	378,8
	385,3
	399
	401,5
	6,6%
	190

	Russia
	276,7
	281,7
	298,5
	309,2
	314,2
	326,5
	4,6%
	481

	South Africa
	237,9
	243,4
	244,4
	244,8
	247,7
	250,4
	4,2%
	121

	Indonesia
	114,3
	132,4
	146,9
	195
	217,4
	229,5
	4,2%
	19

	Germany
	204,9
	207,8
	202,8
	197,2
	201, 9
	192,4
	3,2%
	35

	Poland
	163,8
	162,4
	159,5
	156,1
	145,9
	143,9
	1,8%
	52

	Total
	5187,6
	5585,3
	5886,7
	6195,1
	6421,2
	6781,2
	100,0%
	142


 (Nguồn: HASC tổng hợp)

Các nước khai thác nhiều nhất không tập trung trên một châu lục mà nằm rải rác trên thế giới, năm nước khai thác lớn nhất hiện nay là: Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Úc và Nam Phi. Hầu hết các nước khai thác than cho nhu cầu tiêu dùng nội địa, chỉ có khoảng 18% than cứng dành cho thị trường xuất khẩu. Lượng than khai thác được dự báo tới năm 2030 vào khoảng 7 tỷ tấn, với Trung Quốc chiếm khoảng hơn một nửa sản lượng. 

Tại Hoa Kỳ, quốc gia có kỹ thuật cao trong công nghệ đã sử dụng nhiều dạng năng lượng trong hoạt động sản xuất công nghiệp và phục vụ cuộc sống của con người như sản xuất điện năng. Trong đó, năng lượng do than đá cung cấp vẫn chiếm hàng đầu với 52% tổng số nhu cầu năng lượng của cả nước. Do công nghệ, kỹ thuật khai thác đơn giản, nhu cầu tiêu thụ cao và giá thành rẻ hơn so với các loại nhiên liệu hoá thạch khác vì thế công nghiệp khai thác than đang trở thành ngành công nghiệp chủ yếu của nước này. Hàng năm, Hoa Kỳ đầu tư cho công nghệ khai thác than lên tới 350 tỉ USD và hiện đang khai thác trên 75.000 mỏ (Mai Thanh Tuyết, 2004)[13]. Năm 2007, sản lượng khai thác than của Hoa Kỳ là 1,146 tỷ tấn, chiếm 16,1% sản lượng khai thác than toàn thế giới. Năm 2009, sản lượng khai thác than của Hoa Kỳ là 596,9 triệu tấn đứng thứ hai trên thế giới. Tuy nhiên, sản lượng khai thác than Hoa Kỳ từ năm 2007 đến 2009 giảm đáng kể từ 1.146 tỷ tấn xuống 596,9 triệu tấn (Công ty CP chứng khoán Hà Thành, 2010)[5].

Tại Trung Quốc - quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, đã vượt qua Nhật Bản để đứng hàng thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ, do nhu cầu tiêu thụ than trong nước và xuất khẩu ngày càng tăng, Chính phủ nước này đã cho phép đẩy mạnh ngành công nghiệp khai thác than nhằm đáp ứng đủ nguồn năng lượng cho nền kinh tế phát triển “quá nóng”. Tính đến năm 2007, sản lượng khai thác của Trung Quốc là 2,796 tỷ tấn, chiếm 39,5% sản lượng thế giới. Đến năm 2009, Trung Quốc đang đứng đầu thế giới về sản lượng khai thác (1,415 tỷ tấn). Tuy nhiên, so với năm trước (2007) thì sản lượng khai thác than của nước này có giảm nhưng chưa nhiều.

Khai thác than hiện nay đang là ngành công nghiệp mang lại lợi ích kinh tế rất cao, đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, hậu quả do hoạt động khai thác than lại là những vấn đề đang được quan tâm trong những năm gần đây (vấn đề ô nhiễm môi trường do khai thác than và nạn khai thác than trái phép tại nhiều quốc gia có trữ lượng than lớn đang gây ra những hiệu ứng tiêu cực trong kinh tế cũng như đời sống xã hội của Chính phủ và dân chúng). Chỉ tính riêng Trung Quốc, nước có trữ lượng than đá (chiếm 12,6% tổng trữ lượng than đá) đứng thứ ba trên thế giới, nạn khai thác than trái phép đang diễn ra bên ngoài tầm kiểm soát của nhà chức trách nước này. Theo số liệu thống kê, hàng năm ngành than Trung Quốc phải gánh chịu, khắc phục hậu quả của hàng trăm vụ sập hầm lò do khai thác than trái phép và do công nghệ khai thác không đảm bảo an toàn cho công nhân mỏ. Năm 2004, công nghệ khai thác than Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của 6.000 người (Hải Ninh, 2005)[10]. Do vậy, khai thác than ở Trung Quốc hiện nay được xếp vào hàng nguy hiểm nhất thế giới.

Như vậy, hoạt động khai thác than trên thế giới đang diễn ra rất mạnh trong những năm gần đây, cung cấp phần lớn nhiên liệu cho các ngành công nghiệp và phục vụ cuộc sống con người. Cùng với sản lượng khai thác tăng thì ngành công nghiệp khai thác than trên toàn thế giới cũng đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của hậu khai thác để lại, trong đó đáng nói đến nhiều nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường.

2.2.1.2. Ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác than trên thế giới

Hiện nay, khai thác than trên thế giới đang áp dụng hai loại hình công nghệ khai thác chủ yếu đó là công nghệ khai thác hầm lò và khai thác lộ thiên. Tuy nhiên, với mỗi loại hình công nghệ khai thác lại có những ưu điểm, nhược điểm riêng khác nhau và tác động đến môi trường theo những hướng khác nhau (Nguyễn Khắc Kinh, 2004)[8].

* Công nghệ khai thác hầm lò 

Khai thác hầm lò gồm các khâu chủ yếu như thiết kế khai thác, mở đường, đào lò hoặc giếng, khoan nổ mìn, khai thác, sàng tuyển và khâu cuối cùng là tập kết than thương phẩm. 
- Ưu điểm: Diện tích khai trường nhỏ; lượng đất đá thải thấp từ đó giảm sức chịu đựng cho môi trường (bằng 1/5 công nghệ khai thác lộ thiên); ít ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan, địa hình; giảm nhẹ tổn thất tài nguyên sinh học và ít gây ra ô nhiễm môi trường không khí.

- Nhược điểm: Hiệu quả đầu tư không cao; sản lượng khai thác không lớn; tổn thất tài nguyên cao (50- 60%); gây tổn hại đến môi trường nước; hiểm hoạ rủi ro cao; đe doạ tính mạng con người khi xảy ra sự cố như sập lò, cháy nổ và ngộ độc khí lò.

* Công nghệ khai thác lộ thiên

Công nghệ khai thác lộ thiên gồm những khâu chủ yếu như thiết kế, mở moong khai thác, khoan nổ mìn, bốc xúc đất đá đổ thải, vận chuyển, làm giàu và lưu tại kho than thương phẩm.

- Ưu điểm: Đầu tư khai thác có hiệu quả nhanh; sản lượng khai thác lớn; công nghệ khai thác đơn giản và hiệu suất sử dụng tài nguyên cao (90%).

- Nhược điểm: Khai thác lộ thiên có nhược điểm lớn nhất là làm mất diện tích đất, diện tích dùng cho khai trường lớn; khối lượng đất đá đổ thải lớn; phá huỷ HST rừng, gây ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí; làm suy giảm trữ lượng nước dưới đất; gây tổn hại cảnh quan sinh thái; ảnh hưởng lớn đến môi trường sống cộng đồng.


Qua hai loại hình công nghệ trên, chúng ta thấy tác động của quá trình khai thác than đến hệ thống môi trường rất khác nhau về quy mô, mức độ và tuỳ thuộc vào các điều kiện, yếu tố cụ thể như: công nghệ khai thác (đi kèm là các yếu tố đặc trưng về chất thải, sự cố môi trường …), các điều kiện về địa lý, địa chất và các điều kiện tự nhiên khác.

Hoạt động khai thác than đem lại hiệu quả về mặt kinh tế rất lớn nhưng bên cạnh đó khai thác than cũng đã và đang gây ra những tác động không nhỏ đến chất lượng môi trường tại các khu mỏ khai thác và khu vực dân cư vùng mỏ. 

Ô nhiễm môi trường tại khu vực mỏ khai thác than đang là vấn đề lớn cho các nhà chức trách ở nhiều quốc gia đang khai thác và sử dụng loại tài nguyên nhiên liệu này. Tại Hoa Kỳ, khai thác than là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra ô nhiễm môi trường. Theo số liệu thống kê cho thấy, hoạt động khai thác than tại nước này hàng năm thải hồi khoảng 60% lượng khí SO2, 33% lượng Hg, 25% lượng khí NOx và 33% thán khí trên tổng số ô nhiễm không khí toàn quốc (Mai Thanh Tuyết, 2004)[13]. Vậy, chúng ta thấy dù có những thuận lợi rất lớn về kỹ thuật cũng như công nghệ trong khai thác nhưng ngành than Hoa Kỳ vẫn phải gánh chịu những hậu quả xấu do hoạt động khai thác than để lại đó là vấn nạn ô nhiễm môi trường.
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước

2.2.2.1. Hoạt động khai thác than ở Việt Nam 

a, Điểm qua tài nguyên than Việt Nam

Việt Nam là nước có tiềm năng về than khoáng các loại. Than biến chất thấp (lignit - á bitum) ở phần lục địa trong bể than sông Hồng tính đến chiều sâu 1700m có tài nguyên trữ lượng đạt 36,960 tỷ tấn. Nếu tính đến độ sâu 3500m thì dự báo tổng tài nguyên than đạt đến 210 tỷ tấn.


Than biến chất trung bình (bitum) đã được phát hiện ở Thái Nguyên, vùng sông Đà và vùng Nghệ Tĩnh với trữ lượng không lớn, chỉ đạt tổng tài nguyên gần 80 triệu tấn.


Than biến chất cao (anthracit) phân bố chủ yếu ở các bể than Quảng Ninh, Thái Nguyên, sông Đà, Nông Sơn với tổng tài nguyên đạt trên 18 tỷ tấn. Bể than Quảng Ninh là lớn nhất với trữ lượng đạt trên 3 tỷ tấn. Bể than Quảng Ninh đã được khai thác từ hơn 100 năm nay phục vụ tốt cho các nhu cầu trong nước và xuất khẩu (Nguyễn Khắc Vinh, 2011 )[16].

* Than antraxit (than đá) 


Tổng trữ lượng than antraxit ở Việt Nam lên đến 3,5 tỉ tấn trong đó vùng than Quảng Ninh chiếm trên 3,3 tỉ tấn còn lại khoảng 200 triệu tấn nằm ở các tỉnh Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Giang (Bộ kế hoạch và đầu tư, 2006)[3].


Than antraxit ở Quảng Ninh được phân hoá theo vùng và cấp trữ lượng khác nhau. Sản lượng khai thác từ các mỏ than Quảng Ninh chiếm khoảng 90% sản lượng than toàn quốc. Trong tầng chứa than, bể than Quảng Ninh có rất nhiều vỉa than và mỗi vỉa lại có trữ lượng than khác nhau. Vỉa mỏng nhất có độ dày dưới 0,5m chiếm 3,75% tổng trữ lượng than, vỉa trung bình dày 1,3- 3,5m chiếm 51,78% và vỉa dày nhất lớn hơn 15m chiếm 1,07% tổng trữ lượng than của vùng. Điểm đặc trưng của than antraxit tại bể than Quảng Ninh là kiến tạo địa chất phức tạp, tầng chứa than là những dải hẹp và đứt quãng dọc theo phương của vỉa (Bộ kế hoạch và đầu tư, 2006)[3].


Ngoài ra, than antraxit còn phân bố tại các tỉnh khác như Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Giang, Sơn La và Quảng Nam nhưng với trữ lượng nhỏ khoảng vài trăm nghìn đến vài chục triệu tấn. 

* Than mỡ


Trữ lượng và tiềm năng khai thác được đánh giá sơ bộ khoảng 27 triệu tấn trong đó trữ lượng địa chất khoảng 17,6 triệu tấn. Than mỡ ở nước ta chủ yếu tập trung tại mỏ Làng Cẩm (Thái Nguyên) và mỏ Khe Bố (Nghệ An). Ngoài ra than mỡ còn có ở các tỉnh như Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình song với trữ lượng nhỏ (Bộ kế hoạch và đầu tư, 2006)[3].


Than mỡ được sử dụng phần lớn cho ngành luyện kim, lượng than mỡ được sử dụng cho ngành này là rất lớn. Tuy nhiên, trữ lượng than mỡ nước ta rất ít, bên cạnh đó điều kiện khai thác lại khó khăn. Theo số liệu thống kê, sản lượng than mỡ có thể khai thác chỉ vào khoảng 0,2 - 0,3 triệu tấn/năm (Bộ kế hoạch và đầu tư, 2006)[3].

* Than bùn

Than bùn ở Việt Nam có tiềm năng khoảng 7,1 tỷ m3 (về nhiệt năng tương đương với tài nguyên than đá từ mức -300m trở lên của bể than Quảng Ninh). Nhưng than bùn nằm phân tán ở 216 điểm mỏ, trên địa bàn của 47 tỉnh, thành. Trong đó, vùng Nam Bộ- 5 tỷ m3, vùng Bắc Bộ- 1,65 tỷ m3, và vùng Trung Bộ- 0,45 tỷ m3. Than bùn dễ khai thác và có giá trị sử dụng cao (phát điện và làm phân bón). Nhưng, vùng than bùn lớn nhất là Kiên Giang-Minh Hải-Cà Mâu lại thuộc khu bảo tồn sinh thái (là lý do chủ yếu mà Bộ Mỏ và Than trước đây đã không tiếp tục nghiên cứu khai thác than bùn ở khu vực này để làm chất đốt) (Công ty CP chứng khoán Hà Thành, 2010)[5].


Hiện nay, than bùn ở nước ta được khai thác với quy mô nhỏ và sản lượng khai thác thấp, với sản lượng khai thác được đánh giá vào khoảng 100.000 tấn/năm (Bộ kế hoạch và đầu tư, 2006)[3]. Công nghệ khai thác than bùn ở nước ta còn gặp nhiều khó khăn do hậu quả của khai thác để lại và cũng một phần khó khăn về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, trong tương lai, khi nước biển dâng, vùng than bùn này sẽ có nguy cơ bị nhấn chìm, vĩnh viễn sẽ không thể khai thác được. 

* Than ngọn lửa dài


Than ngọn lửa dài ở nước ta tập trung phần lớn tại khu vực mỏ Na Dương (Lạng Sơn), với trữ lượng địa chất khoảng trên 100 triệu tấn. Dạng than này chủ yếu được khai thác bằng công nghệ khai thác lộ thiên, với quy mô khai thác nhỏ và phục vụ phần lớn cho ngành công nghiệp sản xuất xi măng ở Hải Phòng, Bỉm Sơn (Thanh Hoá) (Bộ kế hoạch và đầu tư, 2006) [3].


Than ngọn lửa dài là loại than có chứa hàm lượng lưu huỳnh cao, có tính chất tự cháy nên việc khai thác, vận chuyển, chế biến, sử dụng còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế.

* Than nâu


Ở nước ta, than nâu tập trung chủ yếu ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, với trữ lượng dự báo vào khoảng 100 tỉ tấn. Theo đánh giá, than nâu tại khu vực này có chất lượng tốt, có thể sử dụng cho các ngành sản xuất công nghiệp như công nghiệp sản xuất điện, sản xuất xi măng và ngành công nghiệp hoá học (Bộ kế hoạch và đầu tư, 2006)[3].


Tuy nhiên, khả năng khai thác than tại khu vực này là không nhiều do tầng chứa than khu vực này nằm ngay dưới nền của khu vực tập trung dân cư đông đúc, khu vực phát triển kinh tế mạnh mẽ của đất nước, bên cạnh đó còn khó khăn về công nghệ khai thác do tầng chứa than nằm sâu trong lòng đất.


Như vậy, tài nguyên than Việt Nam rất đa dạng, phong phú và có trữ lượng lớn trong đó trữ lượng than có khả năng khai thác cao đặc biệt là vùng bể than Quảng Ninh. 

b, Sản lượng khai thác than trong những năm gần đây ở Việt Nam

Sự phát triển kinh tế thế giới, sự biến đổi về thị trường năng lượng và nhu cầu tiêu thụ than trên thế giới cũng như trong nước. Trong những năm gần đây, ngành than nước ta đã đầu tư công nghệ và tăng tốc độ khai thác ở hầu hết các khu mỏ trên phạm vi cả nước, đặc biệt ở vùng bể than Quảng Ninh. 

Nếu như năm 2002, Tập đoàn than Khoáng sản Việt Nam (TKV) mới chỉ khai thác đạt khoảng 14,8 triệu tấn thì đến năm 2003 trữ lượng khai thác đã lên đến 20 triệu tấn than nguyên khai và tiêu thụ khoảng 18,2 triệu tấn (Báo điện tử Quảng Ninh, 2007)[1].


Đến năm 2006, TKV sản xuất và tiêu thụ xấp xỉ 37 triệu tấn than, vượt 7 triệu tấn so với quy hoạch phát triển ngành than đến năm 2020 mà Chính phủ đã phê duyệt. Năm 2007, ngành than nước ta lại tiếp tục tăng sản lượng khai thác, kết quả sản lượng khai thác sáu tháng đầu năm đạt khoảng 22,8 triệu tấn trong đó tiêu thụ 20,2 triệu tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2006 (Báo điện tử Quảng Ninh, 2007)[1].

Tổng sản lượng than nguyên khai được khai thác giai đoạn 2006 - 2009 là 177 triệu tấn. Sản lượng than những năm gần đây đạt 4647 triệu tấn than nguyên khai tương đương 4344 triệu tấn than thương phẩm. Hiện than tiêu thụ trong nước chỉ đạt khoảng 50% sản lượng tiêu thụ. (Trung tâm môi trường công nghiệp, 2011)[14].

Bảng 2.2 Tình hình khai thác than giai đoạn 2006 - 2010

	
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1
	Than nguyên khai
	triệu tấn
	40,757
	45,494
	44,724
	45,946
	47,470

	2
	Đất đá bóc
	triệu m3
	192,991
	210,588
	216,381
	208,73
	226,48

	3
	Mét lò đào
	103m
	363,9
	274,75
	280,50
	318,92
	358,87

	4
	Than sạch SX
	triệu tấn
	37,011
	42,183
	38,612
	43,025
	43,000

	5
	Than tiêu thụ
	triệu tấn
	37,669
	41,652
	35,437
	44,489
	43,000


 (Nguồn: Hội nghị KHKT Mỏ Quốc tế Hạ Long, 2010)


Như vậy, sản lượng khai thác than ở nước ta đang tăng rất nhanh, cung cấp một phần nhu cầu trong nước ngoài ra còn xuất khẩu sang các nước khác. Bên cạnh việc tăng sản lượng khai thác, ngành thanh cũng đang để lại những hậu quả nặng nề, tác động không nhỏ đến môi trường tại khu vực khai thác và ảnh lớn đến cộng đồng dân cư nơi đây.
2.2.2.2. Khai thác than ảnh hưởng đến môi trường sinh thái ở Việt Nam

a, Hiện trạng môi trường tại các mỏ than Việt Nam 


Hiện nay, TKV có khoảng 29 mỏ lộ thiên, 14 mỏ hầm lò phần lớn nằm ở khu vực bể than Quảng Ninh. Trong những năm gần đây, cùng với việc tăng sản lượng khai thác thì nạn ô nhiễm môi trường tại các khu vực khai thác cũng đang tăng lên ở mức báo động.


Môi trường vùng than Việt Nam hiện nay đang bị suy thoái và ô nhiễm nghiêm trọng đặc biệt là ô nhiễm về nồng độ bụi, tiếng ồn và chất thải rắn (đất đá). Theo kết quả thống kê cho thấy: Hàng năm các khu mỏ than khai thác đổ thải từ vài trăm nghìn đến hàng triệu m3 nước thải (5 triệu m3), hàng trăm triệu m3 đất đá và rất nhiều loại khí, bụi độc hại khác nhau (Bộ tài nguyên và Môi trường, 2006)[4].


Tại Quảng Ninh, vấn nạn ô nhiễm môi trường đang ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ người lao động và cuộc sống của người dân trên địa bàn mỏ. Thực trạng môi trường ở Quảng Ninh đang đến hồi báo động, nhiều cán bộ công nhân viên và nhân dân trên địa bàn vùng than từ khu vực Đông Triều, Mạo Khê, Uông Bí, Vàng Danh đến khu vực Hạ Long, Cẩm Phả, Cọc Sáu, Cửa Ông , Mông Dương nhiều năm nay phải sống trong bụi than. Đặc biệt tuyến đường “bão táp” (Mạo Khê - Bến Cân, Vàng Danh ra cảng Điền Công, khu vực cảng 6, khu vực cầu 4 phường Cẩm Sơn và từ Cửa Ông đến Mông Dương…) bụi than đã quá mức báo động (Bộ tài nguyên và Môi trường, 2006)[4].


Qua kết quả quan trắc môi trường trên khu vực mỏ khai thác, nồng độ bụi tại các mỏ được quan trắc đều vượt tiêu chuẩn cho phép (TCCP) nhiều lần (như khu vực mỏ Mông Dương, Hà Trung, Hồng Hà, Vàng Danh và Khe Ngát). Nước thải của công ty than Hà Lầm (Quảng Ninh) có hàm lượng BOD (nhu cầu ôxi hoá sinh học) và COD (nhu cầu ôxi hoá hoá học) vượt TCCP nhiều lần (từ 3,9-5,7 lần); hàm lượng Sunfua, TSS của công ty than Mông Dương (Quảng Ninh) cao gấp đôi mức TCCP; hàm lượng TSS trong nước thải của công ty than Dương Huy (Quảng Ninh) còn vượt đến 15,6 lần TCCP (Báo điện tử Quảng Ninh, 2007)[1].


Ngoài ra, khi quan trắc các thông số môi trường (đất, nước và không khí) tại nhiều công ty khai thác than khác thì các thông số được quan trắc đều không đạt TCCP. 

Bên cạnh đó, hoạt động khai thác than có những ảnh hưởng rất lớn đến khả năng canh tác nông nghiệp tại các khu vực gần khu mỏ khai thác. Ô nhiễm môi trường tại Đông Triều (Quảng Ninh) do khai thác than đã làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng đất canh tác nông nghiệp, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Ước tính thiệt hại do ô nhiễm môi trường tại đây làm suy giảm 20% năng suất lúa toàn huyện (Báo điện tử Quảng Ninh, 2007)[1]. 

Có thể nói, việc tăng sản lượng khai thác than trong những năm qua đã và đang kéo theo nhiều những tác động xấu cho môi trường, ảnh hưởng không nhỏ đến HST tại khu vực khai thác và hoạt động sống của người dân quanh vùng. Trong khi đó thì chính sách đầu tư cho các giải pháp bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm lại chưa tương xứng với sản lượng khai thác hàng năm.

b. Khai thác than ảnh hưởng đến môi trường nước Việt Nam

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của cả nước, các hoạt động khai thác khoáng sản ở nước ta đã và đang góp phần to lớn vào công cuộc đổi mới đất nước. Tuy nhiên, bất cứ hình thức khai thác nào cũng dẫn đến sự suy thoái môi trường. Nghiêm trọng nhất là khai thác ở các vùng mỏ, đặc biệt là hoạt động của các mỏ khai thác than. Trong quá trình khai thác mỏ, con người đã làm thay đổi môi trường xung quanh, phá vỡ cân bằng sinh thái, gây ô nhiễm môi trường. Có thể phân loại các tác động theo hai hình thức sau:

Những tác động của hoạt động khai thác mỏ 

- Tác động cơ học: Sự tích tụ chất thải rắn do tuyển rửa quặng trong các lòng hồ, kênh mương tưới tiêu có thể làm thay đổi lưu lượng dòng chảy, khả năng chứa nước, làm thay đổi chất lượng nguồn nước 

- Tác động hoá học: 

Thoát acid từ mỏ khai thác: Thoát acid từ mỏ khai thác là một quá trình tự nhiên, trong đó axit sulfuric được hình thành khí sulfua trong đá tiếp xúc với không khí và nước. Khi số lượng lớn đá chứa các khoáng vật sunfua được đào lên từ một mỏ lộ thiên hoặc lấy lên từ dưới lòng đất, nó phản ứng với nước và oxy để tạo ra axit sulfuric. Acid được nước mưa hay nước theo dòng chảy thoát ra khu vực mỏ và đổ vào các sông, suối hoặc nước ngầm xung quanh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nước.

Ô nhiễm kim loại nặng: Các kim loại như asen, coban, đồng, cadimi, bạc, chì, kẽm chứa trong đất đá khai thác hoặc mỏ ngầm lộ thiên tiếp xúc với nước. Kim loại bị rửa trôi ra ngoài gây ô nhiễm nguồn nước dưới hạ lưu.

Quảng Ninh có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng, có nhiều loại đặc thù, trữ lượng lớn, chất lượng cao mà nhiều tỉnh/thành phố trong cả nước không có được như: than… phạm vi khai thác rất lớn. Tuy nhiên, hoạt động khai thác than luôn có những diễn biến phức tạp, gây tác động xấu đến nhiều lĩnh vực.

Tại các vùng khai thác than đã xuất hiện những núi đất, đá thải cao gần 200m, thậm chí có những moong khai thác sâu khoảng 100m. Để sản xuất 1 tấn than, cần bóc đi từ 8 - 10m3 đất phủ, thải từ 1 - 3m3 nước thải mỏ. Khối lượng chất thải rắn và nước thải mỏ gây ô nhiễm nặng cho vùng mỏ. Một vài vùng ô nhiễm đã đến mức báo động như Mạo Khê, Uông Bí, Cẩm Phả... Bên cạnh đó, việc khai thác than ở Quảng Ninh đã phá huỷ hàng trăm km2 rừng, tạo ra xói mòn, bồi lấp các sông suối và làm ô nhiễm Vịnh Hạ Long. Một số mỏ than còn sử dụng công nghệ lạc hậu, do đó môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Khai thác mỏ cũng đồng nghĩa với việc phải đánh đổi phá huỷ nhiều cảnh quan môi trường. Trên thực tế đã xảy ra sự cố vỡ đập Khe Rè, lũ sau khi bị tích lại đã đổ xuống làm hỏng đường 337, làm thay đổi bờ sông, bờ biển gây bồi lắng, ô nhiễm nguồn nước sông, nước biển Vịnh Hạ Long...
PHẦN 3 

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1.1. Đối tượng nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu là môi trường nước sinh hoạt tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

3.1.2. Phạm vi nghiên cứu


- Phạm vi: Khu vực mỏ than Na Dương, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
3.1.3. Địa điểm thực hiện và thời gian thực hiện

- Địa điểm thực hiện: Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2012 đến tháng 05/2012.

3.2. Nội dung nghiên cứu

3.2.1. Điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội của Thị trấn Na Dương 

3.2.2. Vài nét chung về Công ty TNHH một thành viên than Na Dương - V.V.M.I

3.2.3. Đánh giá chất lượng nước thải của hoạt động khai thác than
3.2.4. Đánh giá về ảnh hưởng của hoạt động khai thác than tới môi trường và đời sống của người dân địa phương tại thị trấn Na Dương

3.2.5. Đánh giá chất lượng nước ngầm tầng nông (nước giếng)

3.2.6. Giải pháp xử lý môi trường nước sinh hoạt tại địa phương.

3.3. Phương pháp nghiên cứu

3.3.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu, thông tin thứ cấp
- Kế thừa và sử dụng các tài liệu, số liệu thứ cấp: Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thị trấn Na Dương; Khái quát về Công ty TNHH một thành viên than Na Dương - V.V.M.I; Hoạt động sử dụng nước và xả thải vào nguồn nước của Công ty than Na Dương; Báo cáo thống kê đất đai năm 2011. Nguồn tài liệu, số liệu này được thu thập tại phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Na Dương, mỏ than Na Dương.

- Nghiên cứu các văn bản pháp luật và văn bản dưới luật về quản lý tài nguyên nước, các văn bản pháp luật có liên quan khác.

- Thu thập số liệu thứ cấp trên các website về ngành than và môi trường, các vấn đề môi trường cần quan tâm…

3.2.2. Phương pháp khảo sát thực địa
 
- Khảo sát thực địa về đặc điểm địa hình khu vực nghiên cứu.


- Điều tra, phỏng vấn về nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt của người dân khu vực nghiên cứu.

3.2.3. Phương pháp điều tra, phỏng vấn 


- Nội dung phỏng vấn: Phỏng vấn người dân về nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, mục đích sử dụng nước ngầm, đánh giá của người dân về chất lượng nước ngầm. Ảnh hưởng của hoạt động khai thác tới môi trường nước và đời sống của hộ gia đình, địa phương.


- Đối tượng phỏng vấn: Hộ gia đình. Phỏng vấn ngẫu nhiên 47 hộ chịu ảnh hưởng của hoạt động khai thác và xung quanh khu vực mỏ than Na Dương.


- Hình thức phỏng vấn: Phát phiếu điều tra kết hợp phỏng vấn trực tiếp bằng các câu hỏi trong phiếu điều tra.

3.3.4. Phương pháp lấy mẫu phân tích phòng thí nghiệm

* Số lượng mẫu phân tích: 4 mẫu nước ngầm tầng nông (nước giếng).

* Phương pháp lấy mẫu: Theo phương pháp đơn thuần. Mẫu nước ngầm được lấy qua máy bơm, trước khi lấy cần xả nước ra ngoài khoảng 15 phút cho nước cũ trong ống dẫn đẩy hết ra ngoài. Sau đó dùng chai nhựa 500ml hứng lấy nước. Cho nước chảy tràn đầy chai và đóng nắp lại.


* Cơ quan phân tích: Viện khoa học sự sống - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

* Phương pháp phân tích: 


- Chỉ tiêu vật lý: các thông số độ trong, màu, mùi vị được xác định bằng phương pháp cảm quan và trực quan.


- Xác định pH: Theo TCVN 6492:2011


- Xác định Fe: Theo TCVN 6177-96-3


- Xác định As, Pb: Theo thiết bị Cực phổ VA 797 


- Xác định độ cứng (theo CaCO3): Theo TCVN 2672-78
3.3.5. Phương pháp tổng hợp so sánh

- Tổng hợp kết quả thu thập


- So sánh kết quả phân tích với QCVN 09:2008 và QCVN 02:2009/BYT về các thông số phân tích, nhằm đánh giá chất lượng nước tại khu vực.


- So sánh kết quả phân tích với QCVN 24:2009 về các thông số phân tích, nhằm đánh giá chất lượng nước thải của mỏ than.

PHẦN 4 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thị trấn Na Dương

4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.1.1. Vị trí địa lý

Thị trấn Na Dương được thành lập theo Quyết định của Chính phủ ngày 12 tháng 01 năm 1984 và nằm ở phía Đông Nam của huyện lộc Bình, có tổng diện tích tự nhiên 1143.50 ha, dân số 7.168 người, mật độ dân số 613 người/km2.

- Phía Tây và Tây Bắc giáp xã Đông Quan.

- Phía Bắc và Đông giáp xã Sàn Viên

- Phía Nam và Đông Nam giáp xã Lợi Bác

Vị trí trung tâm cách huyện Lộc Bình 10km theo đường quốc lộ 4B. Cách cửa khẩu Chi Ma 25km và cách thành phố Lạng Sơn 34 km. Do vậy, Thị trấn Na Dương có vị trí thuận lợi về trao đổi hàng hoá, tiếp thu thành tựu khoa học kỹ thuật, khai thác tiềm năng đất đai, lực lượng lao động và các thế lực khác giúp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

4.1.1.2. Địa hình, địa chất.

Thị trấn Na Dương có địa hình tương đối phức tạp, bao gồm các đồi kế tiếp nhau, xen kẽ ở giữa là các thung lũng nhỏ, hẹp. Độ cao trung bình so với mực nước biển là 300 - 400 m. Nhìn chung dạng địa hình của thị trấn cao dần từ phía Tây Nam lên phía Đông Bắc. Sự phân hoá địa hình có 3 dạng chính:


+ Dạng địa hình đồi cao: Độ cao trung bình > 400 m so với mực nước biển phân bố ở phía Đông Bắc thị trấn gồm các khu 1 + 2, khu 10 chiếm khoảng 25% diện tích tự nhiên với độ dốc hai bên sườn lớn (> 25%) ở dạng địa hình này chủ yếu rừng trồng.


+ Dạng địa hình thấp 250 - 400 m, diện tích chiếm khoảng 25% diện tích tự nhiên nằm ở các khu 3, khu 4, khu 5A. khu 5B, Nà Phải ở dạng địa hình này phần lớn diện tích có độ dốc từ 15o - 25o đó được địa phương khai thác đưa vào trồng rừng, phần đồi thấp được đưa vào trồng cây ăn quả.


+ Dạng địa hình thung lũng xen kẽ giữa các dãy đồi chiếm khoảng 20% diện tích tự nhiên, độ dốc < 8o, phần lớn diện tích đó đưa vào sản xuất nông nghiệp trồng các loại cây lương thực (lúa, ngô, khoai tây, dưa hấu, sắn, đậu, đỗ, khoai lang, cây ăn quả, thuốc lá, …)

4.1.1.3. Khí tượng thuỷ văn

· Khí hậu


Thị trấn Na Dương nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, chia thành 2 mùa rõ rệt. Mùa mưa nóng ẩm bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10. Mùa khô lạnh, ít mưa, hanh và rét kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau.


- Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình cả năm 12,1oC, tháng nóng nhất 27,1oC (tháng 7) và tháng lạnh nhất 13,1oC (tháng 1).


- Lượng mưa: Lượng mưa bình quân năm là 1.349 mm, phân bố không đều trong năm. Mùa mưa, từ tháng 4 đến tháng 9 chiếm tới 76% tổng lượng mưa trong năm với lượng mưa tập trung thường gây rửa trôi, xói mòn đất vùng đồi núi và kèm theo lũ gây sạt lở đất ven suối Nà Cáy, suối Tồng Già, suối Khuổi Phục, suối Pắc Hán, suối Thà Sít. Mùa khô, từ tháng 10 tới tháng 5 năm sau với lượng mưa khoảng 24%. Các tháng cuối mùa khô còn có mưa phùn đã cải thiện đáng kể chế độ ẩm trong mùa này.


- Lượng bốc hơi: Lượng bốc hơi bình quân khoảng 800 - 1.000 mm/năm. Tuy nhiên diễn biến không đều. Mùa khô lạnh lượng bốc hơi thường cao hơn lượng mưa (các tháng 12, tháng 1 lượng bốc hơi thường cao hơn lượng mưa từ 2 - 7 lần).


- Độ ẩm không khí: Độ ẩm không khí bình quân cả năm 82% dao động từ 77% đến 86% tuỳ thuộc vào lượng mưa và lượng bốc hơi.

· Chế độ thuỷ văn và nguồn nước


- Suối Nà Cáy có chiều dài 2,3 km bắt đầu từ đập hồ Nà Cáy chảy qua các thôn Nà Phải, Khu 3, Na Dương Bản, Khòn Toòng cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp.


- Ngoài ra trên địa bàn thị trấn Na Dương có một hồ lớn là hồ Nà Cáy cung cấp nước chủ yếu cho sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt, ngoài ra trên địa bàn thị trấn còn có suối Thà Sít, suối Tồng Già, suối Pắc Hán và các hồ, ao nhỏ. Trong đó đáng chú ý nhất là mương Nà Cáy - Na Dương phố 1, mương Nà Cáy - Khòn Toòng lẫn nước mặt chủ yếu cho sản xuất nông nghiệp. Vào mùa mưa mực nước suối thấp gây nên tình trạng thiếu nước cho sản xuất đặc biệt ở các vùng cao (UBND thị trấn Na Dương, 2011)[15].

4.1.1.4. Các nguồn tài nguyên

a. Tài nguyên đất 


Đất của thị trấn Na Dương được chia thành 3 loại đất chính bao gồm:


+ Đất vàng nhạt trên đất cát (Fq) có diện tích 36.139 ha, chiếm 30,89% diện tích tự nhiên nằm ở các thôn Khu 4, Khu 5A, Khu 5B, Khòn Toòng, Khu 6, Khu 7, Khu 8. Kết quả phân tích tầng mặt (0 - 22cm) cho thấy PHkcl từ 4,35- 4,60, hàm lượng mùn nghèo và rất nghèo (0,84 - 1,44%), đạt tổng số tương đối khá (0,607 - 0,612%), lân dễ tiêu trung bình đến khá (4,0 - 9,0 mg/100g đất), kali nghèo đến rất nghèo (1,5 - 6,0 mg/100g đất). Hiện nay nhân dân đang khai thác một phần diện tích để trồng ngô, đậu đỗ, lúa, thuốc lá ở những nơi có độ dốc thấp (< 8o), còn phần lớn diện tích đưa vào trồng rừng.


+ Đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất (Fs) có diện tích 456,96 ha chiếm 39,06% diện tích đất tự nhiên nằm chủ yếu ở các thôn Nà Phải, Sơn Hà, Na Dương phố 1, Na Dương phố 2, Khu 3; kết quả phân tích mặt (0 - 3cm) cho thấy đất màu nâu sẫm, tơi xốp, thành phần cơ giới thịt trung bình, đất chua vừa độ pHkcl từ 4,5 - 5,5, đạm tổng số nghèo (0,04 - 0,07%); hàm lượng mùn rất nghèo (0,15 - 0,6%), lân dễ tiêu nghèo (1,5 - 2,8 mg/100g đất). Hiện nay nhân dân đang sử dụng trồng hoa màu ở những nơi có độ dốc <8o, trồng rừng ở những nơi có độ dốc > 25o. Khả năng phát triển cây ăn quả còn quá lớn.


+ Đất nâu vàng trên phù sa cổ (Fp) có diện tích 244,55 ha chiếm 20,99% diện tích đất tự nhiên phân bố ở Khu 1+2; Khu 9; Khu 10. Đất có độ dốc < 8o thì nhân dân trồng màu, còn đất có độ dốc lớn thì hiện nay đang trồng rừng. Phân tích tầng mặt (0 - 25cm) cho thấy đất có màu nâu vàng, thành phần cơ giới từ thịt nhẹ đến thịt trung bình. Đất có phản ứng chua, pHkcl từ 3,24 - 4,3. Hàm lượng mùn trong đất nghèo (0,15 - 0,062%), lân dễ tiêu rất nghèo (1,3 - 25 mg/100g đất) (UBND thị trấn Na Dương, 2011)[15].


Tóm lại: một phần đất trên địa bàn là nghèo dinh dưỡng, khi phát triển sản xuất nông nghiệp cần chú trọng biện pháp thâm canh, có chế độ phân bón và cải tạo đất hợp lý, một phần diện tích đất dốc có thể phát triển lâm nghiệp để cải tạo cảnh quan và môi trường. Hiện trạng đất đai tại thị trấn Na Dương được thể hiện tại bảng 4.1.

Bảng 4.1. Hiện trạng sử dụng đất tại thị trấn Na Dương

	STT
	Mục đích sử dụng
	Mã đất
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	776.57
	67,91

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	358.43
	31,35

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	8.50
	0,74

	Tổng diện tích tự nhiên
	1143.50
	100


 (Nguồn: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lộc Bình, 2011)[12]
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Hình 4.1. Biểu đồ hiện trạng sử dụng đất tại thị trấn Na Dương năm 2011


Qua bảng 4.1 và hình 4.1 ta thấy, tổng diện tích tự nhiên của thị trấn là 1143.50 ha. Trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm 67,91% tổng diện tích tự nhiên, điều này cho thấy sản xuất nông nghiệp vẫn chiếm vị trí chủ đạo trong hoạt động phát triển kinh tế của thị trấn. Bên cạnh đó cũng phải kể đến một phần diện tích đất phi nông nghiệp chiếm 31,35% tổng diện tích tự nhiên, chủ yếu là đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất giao thông và đất ở. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có diện tích 42.53 ha, chiếm 11,87% tổng diện tích đất phi nông nghiệp. Đất giao thông có diện tích 48.99 ha, chiếm 13,67% tổng diện tích đất phi nông nghiệp. Đất ở có diện tích 80.52 ha, chiếm 22,46% tổng diện tích đất phi nông nghiệp. Ngoài ra, thị trấn Na Dương vẫn còn một phần nhỏ diện tích đất hiện nay chưa sử dụng có diện tích 8.50 ha, chiếm 0,74% tổng diện tích đất tự nhiên (Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lộc Bình, 2011)[12].

b. Tài nguyên khoáng sản


Trên địa bàn thị trấn có mỏ than với trữ lượng 100 triệu tấn, riêng mỏ lộ thiên có trữ lượng 20 triệu tấn. Than Na Dương có hàm lượng lưu huỳnh cao nên chỉ khai thác cung cấp cho nhà máy xi măng Bỉm Sơn, Khi nhà máy xi măng Bỉm Sơn có kế hoạch thay dây chuyền công nghệ sản xuất mới sẽ không còn dùng đến than Na Dương nữa. Trong thời điểm khó khăn đầu ra của mỏ than Na Dương thì Nhà máy nhiệt điện được quyết định thành lập và bước đầu xây dựng cơ sở hạ tầng để sử dụng hợp lý than khai thác tại mỏ. (UBND thị trấn Na Dương, 2011)[15].

c. Tài nguyên rừng


Những năm qua do đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng cho nông hộ gắn liền với việc tăng cường quản lý, bảo vệ vốn rừng trên địa bàn có sự gia tăng đáng kể. Hiện tại, toàn thị trấn có 501,20 ha rừng trồng có độ che phủ 42,83%. Đây là một tỷ lệ cao đối với thị trấn. Rừng tự nhiên có trữ lượng không đáng kể còn rừng trồng chủ yếu là keo, thông , bạch đàn đang trong thời kỳ chăm sóc bảo vệ (UBND thị trấn Na Dương, 2011)[15].

4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của thị trấn Na Dương

4.1.2.1. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế

· Ngành nông - lâm nghiệp


Trong những năm gần đây cùng với quá trình phát triển kinh tế của tỉnh, huyện trong thời kỳ đổi mới kinh tế của thị trấn có sự tăng trưởng đáng kể đặc biệt về nông, lâm nghiệp. Các hoạt động sản xuất, khuyến nông, khuyến lâm được đẩy mạnh gắn với sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hoá. Những tiến bộ kỹ thuật đặc biệt về giống được áp dụng ngày càng phổ biến đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và hiệu quả sử dụng đất.

* Sản xuất nông nghiệp


- Trồng trọt: 


Những năm qua sản xuất lương thực đã từng bước được đầu tư thâm canh và tăng vụ kết hợp với các giống mới năng suất cao bước đầu đã thể hiện ưu thế trong cơ cấu gieo trồng như các giống lúa 2 dòng, 3 dòng, kim cương... đã góp phần nâng cao năng suất và tăng sản lượng lương thực trong thị trấn còn giống lúa năng suất thấp do thường hay bị bệnh đạo ôn, khô vằn. Các giống khoai tây Trung Quốc phù hợp với đất cho năng suất cao, ngoài ra trên địa bàn còn trồng thuốc lá, khoai lang, ngô, dưa hấu và đậu đỗ các loại.


Tổng sản lượng quy thóc của năm 2011 đạt 1.071,00 tấn. Bình quân lương thực đầu người là 450 kg/người/năm, đạt về an toàn lương thực và góp phần xoá đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân.


- Chăn nuôi


+ Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển theo hướng hộ gia đình tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho các hộ. Đàn lợn 4.900 con, bình quân đầu lợn mỗi hộ là 3 con. Gia cầm các loại 12.200 con, bình quân gia cầm cho mỗi hộ là 7 con.


+ Chăn nuôi đại gia súc: tổng đàn trâu 986 con.


Trong những năm gần đây số lượng gia súc, gia cầm giảm mạnh do thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh lan tràn.


Công tác thú y, bảo vệ vật nuôi đã được quan tâm đúng mức, sự phối kết hợp cán bộ thú y huyện Lộc Bình và các thú y viên thị trấn đã tổ chức tiêm phòng cho đại gia súc, gia cầm và luôn chuẩn bị thuốc khi có bệnh dịch xảy ra.


Tuy vậy sản xuất nông nghiệp vẫn còn hạn chế chưa khai thác hết tiềm năng đất đai, sản phẩm nông nghiệp chủ yếu là tự cung tự cấp, trao đổi hàng hoá chưa cao (UBND thị trấn Na Dương, 2011)[15].


* Lâm nghiệp


Rừng là một thế mạnh và có vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường sinh thái, ổn định trữ lượng nước hồ Nà Cáy cả mùa mưa lẫn mùa khô. Trong nhưng năm qua Đảng và Nhà nước đã có chủ trương, chính sách cụ thể đầu tư thích đáng cho việc phát triển ngành lâm nghiệp. Các hộ gia đình đã thực hiện tốt Nghị định 02/CP của Chính phủ, Chỉ thị 06/CT của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và thực hiện ký cam kết 100% đối với khu thôn; các gia đình về phòng cháy, chữa cháy rừng, chăm sóc diện tích rừng thuộc dự án. Nhiều hộ gia đình đã yên tâm bỏ vốn xây dựng, kinh doanh vườn rừng, vườn quả mang hiệu quả kinh tế, nhiều mô hình nông, lâm kết hợp đã cho sản phẩm đã cung cấp sản phẩm cho thị trường (UBND thị trấn Na Dương, 2011)[15].


* Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp


Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản đã có bước phát triển, phát huy được tác dụng tích cực trong việc tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân.


- Tiểu thủ công nghiệp sản phẩm chủ yếu là gạch chỉ nung chín, gạch chỉ mộc, vôi, gỗ xẻ, nhựa thông sơ chế. Năm qua sản xuất được 4 triệu viên gạch và 40 tấn vôi.


- Công nghiệp khai thác mỏ: Mỏ than Na Dương thuộc Trung ương quản lý, sản lượng khai thác hàng năm chủ yếu bán cho nhà máy xi măng Bỉm Sơn và phục vụ cho Nhà máy Nhiệt điện Na Dương (UBND thị trấn Na Dương, 2011)[15].


* Thương mại, dịch vụ


Thành lập hợp tác thị trấn vận tải hành khách vào năm 2000 đến nay đã có 27 đầu xe khách loại ĐA-U với 7 chỗ ngồi, công nông đầu ngang vận tải hàng hoá các loại 57 chiếc; 7 chiếc công nông đầu dọc phục vụ nông nghiệp; 15 máy cày tay, 18 máy bơm phục vụ chống hạn, 37 máy sát nghiền phục vụ nhu cầu nhân dân. Ngoài ra có trên 150 hộ kinh doanh buôn bán trong đó có dịch vụ phân bón, thuốc trừ sâu, giống cây trồng (UBND thị trấn Na Dương, 2011)[15].

4.1.2.2. Dân số, lao động và mức sống dân cư

· Dân số, lao động


Toàn thị trấn hiện có 10 khu và 6 thôn với dân số là 7.168 người với 1.764 hộ. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của thị trấn là 0,43%. Một độ dân số trung bình 613 người/km2 trong đó mật độ dân số trung bình của thị trấn Lộc Bình là 1.763 người/km2, mật độ dân số trung bình toàn huyện là 77 người/km2. Sự phân bố dân cư qua các thôn, khu có sự chênh lệch nhau khá lớn và tập trung chủ yếu cạnh các tuyến đường giao thông chính.


Toàn thị trấn có 8 dân tộc sinh sống được thể hiện ở bảng 4.2.

Bảng 4.2. Sự phân bố dân tộc của thị trấn Na Dương

	STT
	Dân tộc
	Số lượng (người)
	Cơ cấu (%)

	1
	Kinh
	1.572
	21,93

	2
	Tày
	4.254
	59,35

	3
	Nùng
	1.290
	18,25

	4
	Hoa
	26
	0.36

	5
	Sán Chỉ
	19
	0,27

	6
	Hơ Mông
	2
	0,03

	7
	Khơ Me
	4
	0,06

	8
	Mường
	1
	0,01

	Tổng số dân
	7.168
	100


 (Nguồn: UBND thị trấn Na Dương, 2011)[15]
Theo bảng thống kê trên cho thấy, trên địa bàn thị trấn Na Dương có khá nhiều dân tộc anh em sinh sống. Tuy nhiên, tỷ lệ giữa các dân tộc có sự chênh lệch rất lớn. Chiếm phần lớn là các dân tộc Kinh, Tày, Nùng và chủ yếu là dân tộc Tày với 4.254 người, chiếm 59,35% tổng dân số toàn thị trấn. Còn các dân tộc còn lại chiếm một phần rất ít đặc biệt là dân tộc Mường chỉ có 1 người, chiếm 0,01% tổng dân số toàn thị trấn; dân tộc Hơ Mông có 2 người, chiếm 0,03% tổng dân số toàn thị trấn.

Trong những năm gần đây, công tác dân số kế hoạch hoá gia đình được coi trọng đáng kể góp phần hạ tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên của thị trấn xuống đáng kể. Dân số tăng đã gây áp lực đối với việc sử dụng đất. Bình quân diện tích đất trên đầu người đã giảm, nhu cầu đất đai cho sản xuất nông nghiệp, mở rộng khu dân cư, đất xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi khác ngày càng tăng, đây là những vấn đề cần được nghiên cứu sao cho phù hợp quỹ đất của thị trấn (UBND thị trấn Na Dương, 2011)[15].

· Nguồn lao động: 

Trên địa bàn thị trấn Na Dương gồm 16 thôn khu với 8 khu nông nghiệp và 8 khu chủ yếu là cán bộ, công nhân viên của mỏ và các ngành nghề khác. Nguồn lao động là cán bộ, công nhân viên của mỏ và các ngành khác chủ yếu là được đào tạo cơ bản cùng với sự tích luỹ kinh nghiệm trong những năm công tác đã góp phần quan trọng trong quản lý, điều hành và trực tiếp tham gia vào các lĩnh vực. Nguồn lao động sản xuất nông nghiệp những năm qua với sự hoạt động tích cực của các Hội, các Ban ngành của thị trấn đã góp phần tích cực trong việc nâng cao ý thức, truyền đạt kỹ thuật, xây dựng được nhiều mô hình sản xuất giỏi (UBND thị trấn Na Dương, 2011)[15].
· Mức sống dân cư


Những năm gần đây được sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thị trấn, huyện cùng các ban ngành của thị trấn, huyện đến các cơ sở thôn, khu kết hợp với sự nỗ lực của nhân dân địa phương, đời sống của nhân dân đã tiến bộ rõ rệt, bộ mặt thị trấn đã có nhiều thay đổi. Nhiều hộ gia đình đã làm ăn khá trong dịch vụ kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng, các mô hình VAC phát triển tạo thành các mô hình cho các hộ khác học hỏi và mở rộng sản xuất.


Theo thống kê hiện nay về đời sống tinh thần vật chất của nhân dân trên địa bàn thị trấn tương đối cao. Số hộ có máy thu thanh, máy thu hình và số hộ có điện sinh hoạt chiếm 100% tổng số hộ, số hộ có xe máy chiếm 100% tổng số hộ, số ô tô chở khách là 27 chiếc, công nông đầu ngang 57 chiếc, công nông đầu dọc 7 chiếc, máy bơm 218 chiếc, máy xay xát 38 chiếc, máy cày tay 85 chiếc. Ngoài ra nhiều hộ gia đình đã xây dựng nhà 2 - 3 tầng và sắm sửa nhiều tiện nghi sinh hoạt.


Nhịp độ tăng trưởng GDP hàng năm đều tăng trên 8%, bình quân GDP đầu người 7,5 triệu đồng trên năm (UBND thị trấn Na Dương, 2011)[15].
· Thực trạng phát triển phân bố dân cư


Thị trấn Na Dương nằm trên quốc lộ 4B có tổng diện tích tự nhiên là 1143.50 ha, dân số là 7.168 người, số hộ 1.764 hộ và 3.415 lao động. Thị trấn có khu công nghiệp mỏ than thuộc Trung ương quản lý, khu công nghiệp này thu hút một lực lượng lao động đáng kể. Toàn thị trấn có 16 thôn, khu hành chính, đông nhất là khu 5A có 782 khẩu với 199 hộ, ít nhất là khu 8 có 198 khẩu với 52 hộ. Sự phân bố dân cư ven các đường giao thông chính, các cụm dân cư ở nơi gần nguồn nước. Ngoài ra sự phân bố dân cư còn gắn với dòng tộc của cộng đồng các dân tộc ít người ở địa phương, nó mang tính truyền thống và lịch sử lâu đời. Công tác định canh, định cư kết hợp với việc giao đất giao rừng đã góp phần hạn chế di dân tự do, các hộ gia đình đã yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống (UBND thị trấn Na Dương, 2011)[15].
4.1.2.3. Cơ sở hạ tầng.

· Giao thông


Giao thông là mạch máu giao lưu kinh tế, văn hoá xã hội giữa các khu vực và thúc đẩy nền kinh tế - xã hội đi lên. Hiện tại hệ thống giao thông đã hình thành tương đối hoàn chỉnh, với đường quốc lộ 4B, đường Na Dương - Xuân Dương, đường vào khu mỏ là trục chính và các đường vào thôn, khu là các đường nhỏ, một phần đường vào các khu đã được bê tông hoá còn lại là đường đất.


- Đường quốc lộ 4B đi qua địa phận của thị trấn có chiều dài 4,00 km, nền 8,00 m là đường nhựa chất lượng đã xuống cấp, các cầu nằm trên địa bàn thị trấn có kết cấu dầm thép, mặt bê tông hiện đang sử dụng.


- Đường huyện lộ Na Dương - Xuân Dương qua địa bàn thị trấn dài 2,00 km, rộng 6,00 m, đường rất khó đi lại về mùa mưa.


- Đường khu 4, khu 1 + 2 phục vụ chủ yếu cho phát triển công nghiệp dài 4,00 km, rộng 6,00 m hiện đang được bê tông hoá.


Đường sắt dài 3,00 km trong đó có 2 đoạn có 4 làn đường giúp cho việc tránh tàu, mục đích là vận chuyển than của mỏ than Na Dương.


Tất cả 16 thôn đều có đường đi lại giữa các thôn tuy nhiên mặt đường còn quá nhỏ chủ yếu là đường đất, nên rất khó khăn cho việc giao lưu qua các thôn trong mùa mưa. Vì vậy, trong thời gian trước mắt cần đầu tư mở rộng, nâng cấp các đường liên thôn hiện có, mở rộng một số đường nội đồng. Đặc biệt quan tâm đầu tư đường chính vào các thôn, khu.

· Thuỷ lợi


- Đập Nà Cáy được xây dựng đã lâu, hiện tại công trình đang xuống cấp cần được duy tu và nâng cấp sẽ phát huy được hiệu quả khi hệ thống kênh mương được hoàn thiện.


- Hồ Nà Cáy diện tích 48,2 ha một phần nước cung cấp cho sản xuất nông nghiệp còn chủ yếu là sử dụng vào nước sinh hoạt và nước cho hoạt động nhà máy nhiệt điện.


- Các tuyến kênh mương tưới cho các xứ đồng bị rò rỉ, hư hỏng chưa đáp ứng cho việc tưới tiêu. Do vậy hoàn thiện đập Nà Cáy, nâng cấp các tuyến mương Nà Cáy - Na Dương, Phố 1, Nà Cáy - Khòn Toòng hiện có và làm mới trạm bơm Nà Cáy... và từng bước bê tông hoá hoàn chỉnh kênh mương. Dự kiến sau khi tu bổ kênh mương, đập hoàn thành sẽ có khoảng 60,00 ha đất 2 vụ tăng lên 3 vụ, 75,00 ha đất 1 vụ tăng lên 2 vụ (UBND thị trấn Na Dương, 2011)[15].
4.1.2.4. Văn hoá - Xã hội

· Giáo dục, đào tạo


Trường học của thị trấn có diện tích 2,70 ha bao gồm trường cấp II - III Mỏ, trường trung học cơ sở thị trấn, trường tiểu học cơ sở Mỏ, trường tiểu học thị trấn.


+ Trường cấp II - III Mỏ có diện tích 10.269,4m2 tại khu 9 gồm 12 phòng học, do đặc thù địa bàn tuyển sinh là 13 thị trấn, thị trấn phía Nam sông Kỳ Cùng và dự kiến tách khối cấp II về trường phổ thông trung học cơ sở thị trấn. Trong những năm tới cần mở rộng diện tích, xây dựng thêm phòng học, phòng làm việc, phòng nội trú giáo viên, phòng nội trú học sinh.


+ Trường trung học cơ sở thị trấn Na Dương diện tích 4.755m2 tại thôn Khòn Toòng gồm 11 phòng học cấp 4, phòng tập tập thể giáo viên 2, phòng thí nghiệm 1, trong đó một số phòng đã xuống cấp do đó trong những năm tới cần mở rộng diện tích và sửa chữa hàng năm.


+ Trường tiểu học cơ sở Mỏ tại Khu 6 gồm 12 phòng học cấp 4, phòng thí nghiệm 1 phòng, thư viện 1 phòng và khu tập thể 8 phòng cấp 4 hiện tại đã xuống cấp cần phải tu sửa hàng năm.


+ Trường tiểu học Thị trấn Na Dương có diện tích 5000m2 gồm 10 phòng học, 1 phòng thí nghiệm. Trong những năm tới cần quy hoạch tại khu mái bằng và chuyển cho trường mầm non thị trấn.

· Y tế


- Trạm xá thị trấn nằm trên diện tích 0,6 ha, được xây năm 2006 với toà nhà 2 tầng được xây do vốn đầu tư của nước ngoài tài trợ với trang thiết bị vật chất đầy đủ.


- Trạm y tế Mỏ nằm trên diện tích 1,11 ha, cơ sở vật chất tương đối tốt và có vườn thuốc nam kết hợp với trạm xá thị trấn trong việc chữa bệnh cho người dân.


- Công tác y tế: Hoạt động của y tế thôn, khu có nề nếp và chất lượng bao gồm chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng, khám chữa bệnh toàn dân, dân số kế hoạch hoá gia đình, phấn đấu không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn thị trấn.

· Văn hoá thông tin


Khu vực thị trấn đã được phủ sóng truyền hình, chất lượng hình ảnh rất tốt. Báo chí, sách khoa học kỹ thuật có tác dụng tốt trong việc tuyên truyền văn hoá, kỹ thuật trồng trọt và tiếp thu đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước 


- Văn hoá nghệ thuật của thị trấn đã phát huy bản sắc văn hoá dân tộc về tuyên truyền văn hoá nghệ thuật. Thành lập được một đội văn nghệ quần chúng tham gia các hoạt động phong trào văn hoá văn nghệ trong và ngoài thị trấn.

· Thể dục thể thao: 

Thị trấn có một sân bóng tại Khu 9 diện tích 0,6 ha và một sân bóng tại Sơn Hà diện tích 0,4 ha. Hoạt động thể dục thể thao phát triển rộng khắp trên địa bàn thị trấn, đặc biệt cơ quan xí nghiệp, các đơn vị trường học tập thể dục thể thao đã dần trở thành nhu cầu thường xuyên. Trong năm đã thành lập đội tuyển bóng đá nông thôn thị trấn được tuyển chọn dự thi giải tỉnh đạt kết quả cao. Tổ chức tốt đại hội thể dục thể thao cụm thị trấn Na Dương lần thứ nhất với tinh thần đoàn kết hữu nghị (UBND thị trấn Na Dương, 2011)[15].
4.2. Khái quát chung về Công ty TNHH một thành viên than Na Dương - V.V.M.I
4.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

4.2.1.1. Tên và địa chỉ

- Tên đầy đủ: Công ty TNHH một thành viên than Na Dương - VVMI Gọi tắt là công ty than Na Dương

- Trụ sở công ty: Thị trấn Na Dương - huyện Lộc Bình - tỉnh Lạng Sơn

- Điện thoại: 025844267 - Fax: 025844222

4.2.1.2. Thời điểm thành lập và các mốc lịch sử trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty than Na Dương

Ngày 21/03/1959, Mỏ than Na Dương được thành lập. Trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành, Xí nghiệp đã khai thác hơn 3 triệu tấn than, thành phần nhiên liệu không thể thiếu để sản xuất xi măng, góp phần công sức vào xây dựng đất nước.


Năm 1968, Nhà máy xi măng Hải Phòng (bạn hàng chủ yếu của Mỏ than Na Dương) bị giặc Mỹ ném bom phá hoại, bên cạnh đó theo yêu cầu của chiến trường hàng trăm thanh niên, cán bộ thợ mỏ nô nức lên đường nhập ngũ tham gia đánh Mỹ, số người còn lại theo điều động của cấp trên chi viện cho Mỏ than Khánh Hoà, Mỏ than Núi Hồng, Mỏ than Phấn Mễ, và các nông trường lâm trường… Đây là những lý do khiến Mỏ than Na Dương phải ngừng sản xuất, thậm chí có lúc đứng trước nguy cơ phải đóng cửa.


Đầu năm 1969 Mỏ than Na Dương được khôi phục hoạt động. Từ các mỏ bạn, các nông, lâm trường, những người thợ mỏ trở lại Na Dương làm việc. 


Năm 1983, Mỏ than Na Dương có thêm bạn hàng mới là Nhà máy xi măng Bỉm Sơn (Nay là Công ty xi măng Bỉm Sơn). Với đơn đặt hàng của bạn hàng mới, sản xuất của Mỏ thực sự được mở rộng và phát triển. Thời điểm đó Mỏ than Na Dương là một trong những công trình đầu tư trọng điểm của Nhà nước.

Tháng 4 năm 1990, Nhà máy xi măng Hải Phòng ngừng tiêu thụ than Na Dương do chuyển đổi công nghệ sản xuất. Năm 1993, Nhà máy xi măng Bỉm Sơn giảm lượng tiêu thụ than Na Dương do được nâng cấp, chuyển đổi công nghệ từ sản xuất xi măng từ xi măng lò ướt sang lò khô. Những thay đổi này đã đặt Mỏ than Na Dương trước những thách thức mới. Trước tình hình đó, Tổng Công ty than Việt Nam lập dự án trình Chính phủ về việc xây dựng Nhà máy nhiệt điện Na Dương với 2 tổ máy có công suất 100 MW. 


Ngày 3 tháng 12 năm 1998, Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định xây dựng Nhà máy nhiệt điện Na Dương. Ngày 2 tháng 4 năm 2002, Nhà máy nhiệt điện Na Dương chính thức được khởi công xây dựng. Đến ngày 4 tháng 4 năm 2004, Nhà máy Nhiệt điện Na Dương đã bắt đầu sử dụng than Na Dương. Từ tháng 6 năm 2004 những dòng điện đầu tiên của Nhà máy nhiệt điện Na Dương chính thức hoà lưới điện quốc gia. 


Thực hiện lộ trình chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngày 26 tháng 5 năm 2006 Bộ Công nghiệp có quyết định số 1372/QĐ- BCN chuyển Xí nghiệp than Na Dương thành Công ty TNHH một thành viên than Na Dương.


Ngày 10 tháng 7 năm 2006 Công ty TNHH một thành viên than Na Dương chính thức ra mắt đánh dấu một bước phát triển bền vững.


Ngày 25 tháng 12 năm 2006 HĐQT Công ty CN mỏ Việt Bắc có quyết định số 0295/ QĐ- HĐQT đổi tên công ty TNHH một thành viên than Na Dương thành Công ty TNHH một thành viên Than Na Dương - VVMI.

4.2.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty than Na Dương
4.2.2.1. Chức năng

- Đầu tư, xây dựng, khai thác, sàng tuyển, chế biến kinh doanh các sản phẩm than.

- Sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng.

- Sửa chữa thiết bị mỏ và phương tiện vận tải.

4.2.2.2. Nhiệm vụ

Công ty hoạt động sản xuất vì mục tiêu lợi nhuận và đảm bảo các mục tiêu chủ yếu sau: 

1. Kinh doanh các loại ngành nghề trong phạm vi giấy phép đăng ký kinh doanh cho phép.


2. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước quy định như: chế độ sổ sách, báo cáo, nộp thuế…


3. Kinh doanh có lãi; bảo toàn và phát triển vốn do Công ty mẹ đầu tư tại công ty và vốn của công ty đầu tư tại các doanh nghiệp khác…


4. Phát triển bền vững, hài hoà với môi trường theo định hướng của công ty mẹ và đảm bảo lợi ích chung của toàn tổ hợp công ty mẹ - công ty con.


5. Đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách cho người lao động.

4.2.3. Công nghệ sản xuất 

Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty than Na Dương là khai thác than. Với dây chuyền sản xuất được thể hiện ở hình 4.2

	Khoan nổ


 

	Bốc xúc đất đá
	
	Vận chuyển đất, đá


	Bốc, xúc than nguyên khai
	
	Vận chuyển than nguyên khai




	Tuyển chọn than


	
	Than thành phẩm
	
	Than tiêu thụ


Hình 4.2. Sơ đồ quy trình sản xuất khai thác than

 (Nguồn: Phòng Kế toán - Công ty than Na Dương, 2010)

Nội dung chính của các bước quy trình công nghệ:

Chu kỳ sản xuất và kết cấu chu kỳ sản xuất: Công ty than Na Dương khai thác than theo phương pháp lộ thiên. Sản xuất than thuộc loại hình sản xuất giản đơn với khối lượng lớn. Quá trình sản xuất chính gồm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị khai thác: Khoan nổ mìn, bốc xúc và vận chuyển đất đá. Kết quả sản xuất của giai đoạn này là tài nguyên sẵn sàng được khai thác.

Giai đoạn 2: Khai thác và chuẩn bị than nguyên khai: Xúc và vận chuyển than nguyên khai ra bãi tập kết. Kết quả là số tấn than nguyên khai đã được vận chuyển ra bãi chờ tiêu thụ. 

Giai đoạn 3: Tiêu thụ than sạch: đây là giai đoạn kết thúc của quá trình sản xuất than sạch. Than nguyên khai sau khi đã được tuyển chọn, phân loại xong sẽ được tiêu thụ cho khách hàng.
4.2.4. Đặc điểm lao động của Công ty

Loại hình sản xuất chủ yếu của Công ty là sản xuất đơn giản với khối lượng lớn, ít chủng loại, chủ yếu là than sạch tiêu thụ. Lao động tại Công ty than Na Dương được phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau như: phân loại theo tuổi tác, theo giới tính, theo trình độ lao động…

 Cơ cấu lao động của Công ty than Na Dương năm 2010

Bảng 4.3. Thống kê lao động của Công ty than Na Dương

	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2010
	Năm 2011
	So sánh

	
	
	Số lượng (người)
	Cơ cấu (%)
	Số lượng (người)
	Cơ cấu (%)
	Số lượng
	%

	1
	Tổng số lao động
	640
	100
	649
	100
	9
	1.40

	2
	Theo tính chất công việc
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động trực tiếp
	495
	77.34
	502
	77.35
	7
	1.41

	-
	Lao động gián tiếp
	145
	22.66
	147
	22.65
	2
	1.38

	3
	Theo trình độ
	
	
	
	
	
	

	-
	ĐH, CĐ
	86
	13.44
	88
	13.56
	2
	2.33

	-
	Trung cấp
	55
	8.59
	55
	8.47
	0
	0

	-
	Sơ cấp
	18
	2.81
	18
	2.77
	0
	0

	-
	Công nhân kỹ thuật
	378
	59.06
	385
	59.32
	7
	1.85

	-
	Lao động phổ thông
	79
	12.34
	79
	12.17
	0
	0

	-
	Bộ đội
	23
	3.49
	23
	3.54
	0
	0


 (Nguồn: Công ty than Na Dương, 2011)

- Nguồn lao động: Hầu hết cán bộ, công nhân của công ty được tuyển dụng từ những ngành nghề được đào tạo trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Một số ít cán bộ kỹ sư mới ra trường được tuyển dụng vào công ty nhằm tạo đội ngũ thay thế. Đội ngũ kỹ sư trẻ đang dần được tuyển dụng nhiều hơn từ năm 2009. Khi công ty mở rộng và phát triển khai thác than phục vụ Nhà máy nhiệt điện Na Dương.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực: Hàng năm công ty đều có kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trong công ty. Khuyến khích các chị em công nhân tham gia khoá đào tạo, nâng cao tay nghề và trình độ nghiệp vụ. Thường xuyên tổ chức các đợt thi nâng bậc, giữ bậc cho đội ngũ công nhân viên theo quy định của Bộ lao động.

- Các chính sách hiện thời của công ty tạo động lực cho người lao động: Công ty luôn khuyến khích cán bộ, công nhân viên tham gia học tập. Đặc biệt là đội ngũ công nhân đạt giải cao trong các đợt thi thợ giỏi đều được khen thưởng và có các chính sách hỗ trợ kịp thời trong việc thi nâng bậc trước thời hạn. Công ty luôn có chế độ chăm sóc đời sống cán bộ công nhân viên trong công ty, đảm bảo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho anh chị em công nhân…

4.3. Đánh giá chất lượng nước thải của mỏ than Na Dương


Hàng năm Công ty than Na Dương vẫn thực hiện quan trắc môi trường theo quý trong năm. Công ty than Na Dương là một đơn vị khai thác than lộ thiên, nên không tránh khỏi những tác động đến môi trường, đặc biệt là môi trường nước mặt. Điều này gây nên những ảnh hưởng không nhỏ trên địa bàn mỏ và môi trường nước mặt khu vực lân cận. Như suối Tòong Gianh, suối Thà Sít những con suối chảy qua khu vực dân cư. Để đánh giá chất lượng nước thải của mỏ ta dựa vào kết quả quan trắc sau đây.

4.3.1. Kết quả quan trắc 6 tháng đầu năm 2011

4.3.1.1. Vị trí lấy mẫu


Hoạt động quan trắc môi trường 6 tháng đầu năm 2011 của mỏ than Na Dương, mẫu nước thải được lấy vào tháng 6 năm 2011 tại các vị trí như bảng 4.4 sau.

Bảng 4.4. Vị trí và thời gian lấy mẫu nước thải tại mỏ than Na Dương thị trấn Na Dương

	STT
	Ký hiệu
	Vị trí lấy mẫu
	Ngày lấy mẫu

	1
	NT1
	Tại moong khai thác chưa xử lý
	21/6/2011

	2
	NT2
	Tại hồ điều hoà thải ra suối
	21/6/2011


 (Nguồn: Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Lộc Bình, 2011)[11]
4.3.1.2. Đánh giá chất lượng nước thải dựa vào kết quả quan trắc


Dựa vào quy chuẩn về nước mặt (QCVN 08:2008), quy chuẩn về nước thải (QCVN 24:2009) và dựa vào kết quả quan trắc của mỏ than được thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 4.5. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải mỏ than Na Dương

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 24:2009/BTNMT

	
	
	
	NT1
	NT2
	A
	B

	1
	pH
	-
	2,7
	6,4
	6 - 9
	5,5 - 9

	2
	TSS
	mg/l
	137
	112
	50
	100

	3
	Độ màu
	Pt - Co
	37
	16
	20
	70

	4
	COD
	mg/l
	61,3
	57,7
	50
	100

	5
	BOD5
	mg/l
	47
	32
	30
	50

	6
	Cl-
	mg/l
	24
	33
	500
	600

	7
	Cu
	mg/l
	0,21
	0,19
	2
	2

	8
	NH4+​
	mg/l
	0,25
	0,14
	5
	10

	9
	CN-
	mg/l
	0,08
	0,05
	0,07
	0,1

	10
	SO42-
	mg/l
	2360
	503
	-
	-

	11
	Zn
	mg/l
	0,015
	0,01
	3
	3

	12
	Tổng Nito
	mg/l
	2
	1
	15
	30

	13
	Ni
	mg/l
	0,035
	0,027
	0,2
	0,5

	14
	Fe
	mg/l
	97
	2,85
	1
	5

	15
	Cd
	mg/l
	0,0047
	0,0019
	0,005
	0,01

	16
	Pb
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	0,1
	0,5

	17
	Mn
	mg/l
	7,63
	1,98
	0,5
	1

	18
	Cr
	mg/l
	0,06
	0,04
	0,05
	0,1

	19
	Hg
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	0,005
	0,01

	20
	As
	mg/l
	0,008
	0,006
	0,05
	0,1

	21
	Coliform
	MPN/100ml
	4300
	4600
	3000
	5000

	22
	Dầu mỡ khoáng
	mg/l
	2,3
	2,0
	5
	5


 (Nguồn: Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Lộc Bình, 2011)[11]

Ghi chú ký hiệu các mẫu:


NT1: Nước thải 1


NT2: Nước thải 2


* KPHT: Không phát hiện thấy

Dựa vào kết quả quan trắc cho thấy nước thải khi chưa qua xử lý các chỉ tiêu như pH, TSS, Fe, Mn có hàm lượng vượt QCCP rất nhiều lần. Đặc biệt nước thải có tính axít rất mạnh pH = 2,7. Hàm lượng Fe vượt 19,4 lần so với QCCP, Mn vượt 7,63 lần. Các chỉ tiêu còn lại đều nằm trong giới hạn cho phép. Khi nước thải đã được xử lý tại bể điều hoà để thải ra suối hầu hết các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn còn hàm lượng TSS và Mn là chưa xử lý triệt để. Hàm lượng TSS = 112 vượt 1,12 lần so với QCCP, Mn = 1,98 vượt 1,98 lần so với QCCP.

4.3.2. Kết quả quan trắc 6 tháng cuối năm 2011

4.3.2.1. Vị trí lấy mẫu


Hoạt động quan trắc môi trường 6 tháng cuối năm 2011 của mỏ than Na Dương, mẫu nước thải được lấy vào tháng 11 năm 2011 tại vị trí như bảng 4.6 sau.

Bảng 4.6. Vị trí và thời gian lấy mẫu nước thải tại mỏ than Na Dương thị trấn Na Dương.

	STT
	Ký hiệu
	Vị trí lấy mẫu
	Ngày lấy mẫu

	1
	NT2
	Tại cửa xả suối Tòong Gianh
	17/11/2011


 (Nguồn: Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Lộc Bình, 2011)[11]
4.3.2.2. Đánh giá chất lượng nước thải dựa vào kết quả quan trắc


Kết quả quan trắc của mỏ than được thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 4.7. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải mỏ than Na Dương

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 24:2009/BTNMT

	
	
	
	NT2
	A
	B

	1
	Nhiệt độ
	oC
	27,2
	40
	40

	2
	pH
	-
	8,7
	6 - 9
	5,5 - 9

	3
	Độ dẫn điện
	µS/cm
	43
	-
	-

	4
	Độ đục
	MTU
	30
	-
	-

	5
	DO
	mg/l
	4,7
	-
	-

	6
	SS
	mg/l
	99,2
	50
	100

	7
	COD
	mg/l
	80
	50
	100

	8
	BOD5
	mg/l
	41
	30
	50

	9
	Cu
	mg/l
	0,034
	2
	2

	10
	Zn
	mg/l
	0,001
	3
	3

	11
	Ni
	mg/l
	0,007
	0,2
	0,5

	12
	Sn
	mg/l
	0,10
	0,2
	1

	13
	As
	mg/l
	0,003
	0,05
	0,1

	14
	Hg
	mg/l
	0,001
	0,005
	0,01

	15
	Pb
	mg/l
	0,001
	0,1
	0,5

	16
	Cd
	mg/l
	0,0021
	0,005
	0,01

	17
	Mn
	mg/l
	0,8
	0,5
	1

	18
	Fe
	mg/l
	4,9
	1
	5

	19
	Dầu mỡ
	mg/l
	0,39
	5
	5

	20
	SO42-
	mg/l
	509
	-
	-

	21
	Cl-
	mg/l
	83
	500
	600

	22
	NH4+
	mg/l
	0,15
	5
	10

	23
	N tổng số
	mg/l
	0,04
	15
	30

	24
	P tổng số
	mg/l
	0,06
	4
	6

	25
	coliform
	MPN/100 ml
	2.500
	3.000
	5.000


 (Nguồn: Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Lộc Bình, 2011)[11]
Ghi chú ký hiệu:


NT2: Nước thải 2


* KPHT: Không phát hiện thấy

Nhận xét: Dựa vào kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng các chỉ tiêu trong nước tại cửa thải ra suối đều nằm trong giới hạn. Để đạt được kết quả này Công ty than Na Dương đã điều chỉnh phương pháp xử lý nước thải phù hợp xử lý tốt hơn lượng nước thải ra.

4.4. Tình hình sử dụng nguồn nước của người dân xung quanh mỏ than

4.4.1. Mục đích sử dụng nước ngầm


- Sử dụng cho nông nghiệp: Thị trấn Na Dương là thị trấn có diện tích đất nông nghiệp chiếm 67,91% tổng diện tích đất tự nhiên, nguồn nước sử dụng chủ yếu được lấy từ ao, hồ, suối,… còn nước ngầm ít được sử dụng.


- Sử dụng cho chăn nuôi: Do đa phần các hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ nên chủ yếu sử dụng nước ngầm. Tuy nhiên, lượng nước ngầm cung cấp cho chăn nuôi là không đáng kể.


- Sử dụng cho sinh hoạt: Nước ngầm là nguồn nước được khai thác nhằm sử dụng cho các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của người dân. Theo kết quả điều tra, phỏng vấn tại các hộ gia đình xung quanh mỏ than Na Dương thì các hộ sử dụng nguồn nước ngầm phục vụ cho sinh hoạt là 100%. 

4.4.2. Nguồn nước dùng cho sinh hoạt


Xung quanh khu vực mỏ than Na Dương người dân đã có hệ thống cung cấp nước sạch do mỏ than Na Dương cung cấp nhưng còn hạn chế chỉ một số ít hộ gia đình tiếp cận và sử dụng được nguồn nước sạch, còn đa số các hộ gia đình vẫn sử dụng nước tự nhiên phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Các nguồn nước được người dân khu vực sử dụng thể hiện như bảng dưới đây:

Bảng 4.8. Cơ cấu các nguồn nước cung cấp nước sinh hoạt cho người dân

	Nguồn nước sử dụng
	Hộ gia đình
	Tỷ lệ (%)

	Nước giếng đào
	9
	19,15

	Nước giếng khoan
	2
	4,26

	Nước máy + Nước giếng đào
	3
	6,37

	Nước giếng đào + nguồn khác
	32
	68,09

	Nước giếng đào + giếng khoan + nguồn khác
	1
	2,13

	Tổng
	47
	100


 (Nguồn: Số liệu điều tra - phỏng vấn, 3/2012)
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Theo kết quả điều tra, phỏng vấn. Dựa vào bảng 4.8 và hình 4.3 ta thấy nguồn nước sinh hoạt chủ yếu của các hộ gia đình là từ nguồn nước giếng đào và nguồn nước khác. Có tới 32/47 hộ gia đình sử dụng nguồn nước này, chiếm tỷ lệ lớn nhất là 68,09%, chỉ có 1/47 hộ sử dụng nước giếng đào + giếng khoan + nguồn khác chiếm tỷ lệ rất ít 2,13%, trong đó số hộ gia đình được sử dụng nước máy cũng không nhiều chỉ có 3/47 hộ chiếm 6,37%.

4.4.3. Ảnh hưởng của hoạt động khai thác than tới môi trường và đời sống cư dân địa phương


Dựa vào kết quả phiếu điều tra, phỏng vấn. Theo kết quả điều tra được của 47 hộ gia đình về đánh giá của bản thân đối với chất lượng nước ngầm hiện đang sử dụng bằng phương pháp cảm quan, kết quả như sau:

Bảng 4.9. Các mức độ ô nhiễm của nước ngầm

	STT
	Mức độ ô nhiễm
	Hộ gia đình
	Tỷ lệ (%)

	1
	Rất ô nhiễm
	5
	10,64

	2
	Ô nhiễm nhẹ
	19
	40,43

	3
	Không ô nhiễm
	23
	48,93

	Tổng 
	47
	100


 (Nguồn: Số liệu điều tra - phỏng vấn, 3/2012)


Nhận xét: Qua phiếu điều tra và bảng 4.9 ta nhận thấy nguồn nước ngầm xung quanh khu vực khai thác than chỉ mới bắt đầu có dấu hiệu bị ô nhiễm, đa số các hộ gia đình được phỏng vấn (23/47 hộ) nhận xét nguồn nước ngầm họ đang sử dụng không có dấu hiệu ô nhiễm chiếm 48,93%; 19/47 hộ nhận xét là ô nhiễm nhẹ chiếm 40,43%, còn lại 10,64% số hộ thấy rất ô nhiễm. Nguyên nhân gây ô nhiễm được thể hiện ở bảng 4.10 dưới đây:

Bảng 4.10. Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước

	STT
	Nguyên nhân
	Hộ gia đình
	Tỷ lệ (%)

	1
	Do khai thác than
	14
	58,33

	2
	Do chăn nuôi
	3
	12,50

	3
	Do khai thác + chăn nuôi
	7
	29,17

	Tổng
	24
	100


 (Nguồn: Số liệu điều tra - phỏng vấn, 3/2012)

Qua bảng 4.10 ta thấy người dân xung quanh khu vực mỏ than Na Dương bằng cảm quan cho rằng hoạt động khai thác than là nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước. Tuy nguồn nước mới bắt đầu có dấu hiệu bị ô nhiễm chưa gây ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ và cuộc sống của người dân tại đây. Nhưng cũng cần quan tâm chú ý đến các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống ô nhiễm nguồn nước ngầm đảm bảo sức khoẻ, cuộc sống người dân sau này.

4.5. Đánh giá chất lượng nước ngầm tầng nông (nước giếng)

4.5.1. Vị trí lấy mẫu

Để đánh giá chất lượng nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt của người dân khu vực xung quanh mỏ than Na Dương, em đã tiến hành lấy 4 mẫu nước ngầm làm đại diện. Các mẫu được lấy vào tháng 3 năm 2012 tại các vị trí như bảng 4.11.

Bảng 4.11. Vị trí và thời gian lấy mẫu nước ngầm tại khu vực xung quanh mỏ than Na Dương thị trấn Na Dương

	STT
	Ký hiệu
	Vị trí lấy mẫu
	Ngày lấy mẫu
	Ghi chú

	1
	M1
	Nhà ông Tô Văn Học
	28/3/2012
	Nước giếng đào

	2
	M2
	Nhà ông Hà Văn Phong
	28/3/2012
	Nước giếng đào

	3
	M3
	Nhà bà Vi Thị Triệu
	28/3/2012
	Nước giếng đào

	4
	M4
	Nhà bà Ngọc Thị Ngay
	28/3/2012
	Nước giếng đào


 (Nguồn: Số liệu điều tra, 3/2012)

Ghi chú ký hiệu:

M1: Mẫu nước ngầm số 1

M2: Mẫu nước ngầm số 2

M3: Mẫu nước ngầm số 3

M4: Mẫu nước ngầm số 4.

4.5.2. Đánh giá chất lượng nước ngầm dựa vào kết quả phân tích


Áp dụng Quy chuẩn chất lượng nước ngầm của Bộ Tài nguyên và Môi trường (QCVN 09:2008) và Quy chuẩn nước sinh hoạt của Bộ Y tế (QCVN 02:2009/BYT).


Theo phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm áp dụng đối với các chỉ tiêu phân tích. Kết quả phân tích được thể hiện tại bảng sau:

Bảng 4.12. Kết quả các chỉ tiêu phân tích trong mẫu nước ngầm

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả phân tích
	QCVN 09:2008


	QCVN 02:2009/BYT

	
	
	M1
	M2
	M3
	M4
	
	

	Fe
	mg/l
	1,25
	0,97
	0,35
	0,48
	5
	0,5

	Pb
	mg/l
	0,005
	0,006
	0,0025
	0,003
	0,01
	-

	As
	mg/l
	0,007
	0,006
	0,0045
	0,01
	0,05
	0,05

	pH
	-
	5,8
	6,3
	6,6
	6,7
	5,5 - 8,5
	6,0 - 8,5

	Độ cứng (theo CaCO3)
	mg/l
	290
	380
	400
	320
	500
	350


 (Nguồn: Viện khoa học sự sống, trường ĐHNL Thái Nguyên, 4/2012)


Kết quả từng chỉ tiêu phân tích trong nước ngầm được thể hiện ở các hình sau:

· Chỉ tiêu Fe trong nước ngầm

)
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Hình 4.4. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Fe trong nước ngầm

Fe


Nhận xét: Qua bảng 4.12 và hình 4.4 ta thấy có 02 mẫu nước ngầm có hàm lượng Fe vượt quá QCCP của Bộ Y tế về chất lượng nước sinh hoạt cụ thể là mẫu M1 có hàm lượng Fe = 1,25 vượt 2,5 lần so với QCCP; mẫu M2 có hàm lượng Fe = 0,97 vượt 1,94 lần so với QCCP. Các mẫu còn lại nằm trong giới hạn cho phép.
· Chỉ tiêu Pb trong nước ngầm
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Hình 4.5. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Pb trong nước ngầm

Pb



Nhận xét: Qua bảng 4.12 và hình 4.5 cho thấy cả 04 mẫu nước ngầm có hàm lượng Pb trong giới hạn cho phép.

· Chỉ tiêu As trong nước ngầm
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Hình 4.6. Biểu đồ thể hiện hàm lượng As trong nước ngầm

As


Nhận xét: Qua bảng 4.12 và hình 4.6 ta thấy cả 04 mẫu nước ngầm có hàm lượng As trong giới hạn cho phép.

· Chỉ tiêu độ cứng trong nước ngầm
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Hình 4.7. Biểu đồ thể hiện hàm lượng độ cứng trong nước ngầm

Độ cứng



Nhận xét: Qua bảng 4.12 và hình 4.7 ta thấy trong 04 mẫu nước ngầm đem phân tích thì 02 mẫu có hàm lượng độ cứng (theo CaCO3) vượt quá QCCP của Bộ Y tế về chất lượng nước sinh hoạt. Mẫu M2 có hàm lượng độ cứng (theo CaCO3) = 380 vượt 1,09 lần so với QCCP; Mẫu M3 có hàm lượng độ cứng (theo CaCO3) = 400 vượt 1,14 lần so với QCCP. Các mẫu còn lại nằm trong giới hạn cho phép.
· Chỉ tiêu pH trong nước ngầm
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Hình 4.8. Biểu đồ thể hiện pH của nước ngầm
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Nhận xét: Qua bảng 4.12 và hình 4.8 cho thấy tất cả các mẫu nước ngầm đều có giá pH đạt QCCP.

· Các chỉ tiêu còn lại

Bảng 4.13. Kết quả các chỉ tiêu còn lại trong mẫu nước ngầm

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 09:2008
	QCVN 02:2009/

BYT

	
	
	
	M1
	M2
	M3
	M4
	
	

	1
	Mùi
	-
	Không có mùi lạ
	Không có mùi lạ
	Không có mùi lạ
	Không có mùi lạ
	Không có mùi lạ
	Không có mùi lạ

	2
	Vị
	-
	Không có vị lạ
	Không có vị lạ
	Không có vị lạ
	Không có vị lạ
	Không có vị lạ
	Không có vị lạ

	3
	Màu
	-
	Không màu
	Không màu
	Không màu
	Không màu
	-
	-

	4
	Độ trong
	-
	Trong
	Trong
	Trong
	Trong
	-
	-



Nhận xét: Dựa vào bảng 4.13 ta thấy cả 04 mẫu nước ngầm có hàm lượng các chỉ tiêu vật lý đều nằm trong giới hạn cho phép. 

4.6. Đề xuất giải pháp cung cấp nước sạch - cấp nước nhỏ lẻ


Căn cứ vào thực trạng chất lượng nguồn nước sinh hoạt hiện có và kết quả nghiên cứu, ta thấy rằng mô hình cấp nước và xử lý nước sinh hoạt phù hợp với điều kiện môi trường nước tại thị trấn Na Dương có thể thực hiện bằng mô hình sau đây.

4.6.1. Phương pháp kỹ thuật


Hiện nay trên thị trường có rất nhiều thiết bị lọc nước quy mô hộ gia đình nhưng giá thành các loại thiết bị đó tương đối cao so với điều kiện kinh tế nông thôn thì việc có được các thiết bị đó là quá khó. Tuy nhiên, có một số mô hình lọc nước được nhiều người dân sử dụng như bể lọc chậm, bể làm thoáng…

· Mô hình bể lọc
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Hình 4.9. Mô hình bể lọc nước bằng than hoạt tính


Đây là dạng bể lọc đơn giản mà mỗi gia đình đều có thể tự làm được với chi phí bỏ ra chỉ từ vài trăm ngàn đồng. Cấu trúc bể lọc nước được thể hiện như sau:

Tuỳ theo điều kiện thực tế ở từng gia đình, có thể xây dựng bể lớn, nhỏ khác nhau. Chỉ cần một bể lọc chúng ta đã có được một nguồn nước sinh hoạt trong lành, tinh khiết.

Từ nguồn nước muốn lọc, ta cho nước đi qua vòi sen để tạo mưa (hạt nhỏ - khỏi làm xói mòn lớp cát trên cùng), vòi sen có vai trò xé nhỏ dòng nước có tác dụng khử mùi hôi. Ngoài ra các hạt nước tiếp xúc được nhiều hơn với không khí để ôxy hoá sắt (II) thành sắt (III) dưới dạng hydroxit sắt không tan bao quanh các hạt cát. Chuyển hoá Asen (III) thành Asen (V) kết tủa. Các hydroxit sắt có khả năng hấp phụ Asen lên bề mặt. Qua lớp cát trên cùng, nước đã được lọc sơ các loại bụi bẩn, hạt lơ lửng, hydroxit sắt không tan, sinh vật. Nước sẽ thấm qua lớp than hoạt tính. Lớp than hoạt tính này có tác dụng hấp phụ các chất độc hại, các loại vi sinh vật nguy hiểm và trung hoà các khoáng chất khó hoà tan trong nước. Qua lớp than hoạt tính, nước tiếp tục thấm qua lớp cát lớn, lớp sỏi nhỏ và lớp sỏi lớn nhất để đi ra bể chứa nước sạch.

Theo kinh nghiệm chúng ta nên sử dụng ống nước bằng nhựa, có khoan lỗ đường kính khoảng 0,5cm dọc thân ống, còn đầu ống phía trong được bịt lại. Như vậy, nước sẽ thấm qua các lỗ nhỏ rải đều trên ống chứ không chảy trực tiếp vào đầu ống. Điều này sẽ tránh ống bị nghẹt và lượng nước vào ống đều hơn.

Một điều ta cần chú ý là tất cả vật liệu cho vào bể nước (ngoại trừ than hoạt tính) như cát, sỏi… đều nên được rửa sạch trước.

Tuỳ theo điều kiện thực tế và tình trạng nguồn nước, cứ 3 - 6 tháng phải lọc bỏ lớp cặn đóng trên bề mặt lớp cát trên cùng bằng cách: khuấy đều lớp nước mặt (để nước khoảng 2-3cm), rồi mở van xả cặn phía trên tất cả lớp bùn cặn đọng sẽ bị trôi ra ngoài, làm lại một hai lần để nước sạch hoàn toàn. Sau 9 tháng đến 1 năm, nên thay toàn bộ cát và than hoạt tính.

Nhiều hộ gia đình kinh tế còn khó khăn hoặc do điều kiện địa lý khó có khả năng tiếp cận với nguồn nước có quy mô lớn đã qua dây chuyền xử lý hiện đại. Nên giếng đào được sử dụng là chủ yếu.

· Giếng khơi (giếng đào): 

Là công trình thu nước ngầm mạch nông, có đường kính trung bình khoảng 0,8 - 2m và chiều sâu từ 3 - 20m; sử dụng gầu múc, bơm tay hoặc bơm máy. Đối với loại giếng này nước từ các tầng chứa vào giếng có thể từ dưới đáy lên, có thể từ bên thành vào. Để giữ cho giếng khỏi sạt lở, sạch sẽ nên xây thành giếng bằng gạch hoặc các ống bê tông, chiều cao thành giếng tối thiểu là 0,8m so với mặt đất. Dưới đáy giếng thường đổ một lớp cát sỏi hoặc cát vàng dày 0,2 - 0,4m.

Đối với các hộ gia đình chưa được sử dụng nguồn nước máy nên xây dựng giếng như trên. Còn các hộ đã có giếng đào cần tham khảo để nâng cấp sao cho đạt tiêu chuẩn về kỹ thuật và khắc phục nếu có sự cố (Nguyễn Thành Luân và Cs, 2008) [9].

· Giếng khoan:

Đối với các hộ gia đình có điều kiện kinh tế khá giả có thể áp dụng mô hình này, vì chất lượng nước đảm bảo hơn so với nước giếng khơi do ít bị ảnh hưởng bởi nguồn nước mặt.

Là công trình thu nước ngầm, có đường kính trung bình 48 - 60 mm, độ sâu tuỳ thuộc vào độ sâu tầng chứa nước. Giếng khoan gồm các bộ phận chính:

- Thân giếng (ống vách): Là ống nhựa PVC được nối với nhau bằng keo dán, ống vách phụ thuộc vào chiều sâu của giếng.


- Ống lọc: Là ống nhựa PVC được nối với ống vách, đặt trực tiếp trong các lớp đá chứa nước để thu nước vào giếng và chống bùn cát tràn vào giếng. Chiều dài ống lọc phụ thuộc chiều dày tầng chứa nước và lượng nước cần sử dụng.


- Ống lắng: Là ống nhựa PVC được nối với ống lọc để giữ lại cặn cát lọc qua ống lọc vào giếng. Chiều dài ống lắng khoảng 1 - 1,5 m.


- Giếng khoan có thể dùng bơm tay hay bơm điện (Nguyễn Thành Luân và Cs, 2008) [9].

4.6.2. Phương pháp sử dụng hoá chất


Qua kết quả phân tích các mẫu nước giếng tại thị trấn ta thấy rằng hàm lượng TSS có ở trong nước rất cao. Vì vậy, đối với các gia đình sử dụng giếng có độ đục cao, có thể sử dụng bể lọc kết hợp với lắng phèn để là trong nước bằng cách pha phèn (có thể mua ngoài thị trường) vào nước sau đó đổ trực tiếp xuống giếng khoắng mạnh cho quá trình keo tụ diễn ra dễ dàng.


Do ở nông thôn nên kiến thức và trình độ khoa học của người dân còn nhiều hạn chế. Do vậy, không thể lạm dụng các hoá chất trong quá trình xử lý nước bởi có nhiều loại hoá chất có thể gây hại cho cơ thể nếu không biết sử dụng như hợp chất của clo.

PHẦN 5 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Kết luận


Dựa vào kết quả quan trắc chất lượng nước thải của mỏ than Na Dương cho thấy:

- Nước thải mỏ than khi chưa được xử lý một số chỉ tiêu vượt giới hạn cho phép theo QCVN 24:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp (cột B) ở mức cao như: pH = 2,7 thấp hơn QCCP 2,22 - 3,33 lần; hàm lượng TSS vượt QCCP 1,37 lần; hàm lượng Fe vượt 19,4 lần; hàm lượng Mn vượt 7,63 lần. 

- Nước thải của mỏ than sau khi được xử lý đa số các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép, tuy nhiên hàm lượng TSS vượt giới hạn cho phép nhưng ở mức thấp 1,12 lần, hàm lượng Mn vượt 1,89 lần.

Qua kết quả điều tra cho thấy hầu hết các hộ gia đình sử dụng nguồn nước sinh hoạt chủ yếu lấy từ nguồn nước tự nhiên. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nước sinh hoạt chưa thật sự được đảm bảo, bắt đầu có dấu hiệu bị ô nhiễm.


Theo kết quả phân tích nước ngầm tầng nông (nước giếng) đa số các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, có 2 chỉ tiêu là Fe và độ cứng vượt giới hạn QCCP. Cụ thể:

- Hàm lượng sắt ở 2 mẫu vượt QCCP là: Mẫu M1 vượt 2,5 lần so với QCCP; Mẫu M2 vượt 1,94 lần.

- Độ cứng: từ kết quả phân tích cho thấy hàm lượng độ cứng trong 2 mẫu nước vượt giới hạn QCVN đó là: Mẫu M2 vượt 1,09 lần, mẫu M3 vượt 1,14 lần.


Các giải pháp xử lý nước sinh hoạt: Căn cứ vào điều kiện tự nhiên, địa hình, điều kiện kinh tế, nguồn nước sinh hoạt hiện có. Thị trấn Na Dương nên sử dụng các mô hình cấp nước nhỏ lẻ đối với các hộ gia đình sống xa trung tâm xã, các vùng dân cư tập trung thưa thớt bằng cách cải thiện và nâng cấp các giếng nước hiện có, nên xây thêm bể lọc.

5.2. Kiến nghị


- Công ty than Na Dương cần tăng cường, bổ sung số lần và số điểm quan trắc chất lượng nước ở các điểm tiếp nhận nước thải công nghiệp và đô thị để việc quan trắc diễn ra thường xuyên hơn góp phần đánh giá khách quan về các tác động tới môi trường.


- Hướng dẫn người dân trong khu vực nâng cấp hoặc xây dựng giếng đúng và đảm bảo kỹ thuật, áp dụng các biện pháp lọc nước, xử lý nước giếng. tránh gây ô nhiễm do hoạt động khai thác than, chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp gây nên.


- Chính quyền địa phương phải nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư trong khu vực có kiến thức về bảo vệ môi trường sống, thay đổi thói quen. Biện pháp hữu hiệu nhất là áp dụng truyền thông môi trường.
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PHỤ LỤC 1

QCVN 02:2009/BYT

QUY CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT

Bảng giới hạn các chỉ tiêu chất lượng nước sinh hoạt

	TT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giới hạn

tối đa cho phép
	Mức độ giám sát

	
	
	
	I
	II
	

	1
	Màu sắc (*)
	TCU
	15
	15
	A

	2
	Mùi vị (*)
	-
	Không có mùi vị lạ
	Không có mùi vị lạ
	A

	3
	Độ đục (*)
	NTU
	5
	5
	A

	4
	Clo dư
	mg/l
	Trong khoảng 0,3-0,5
	-
	A

	5
	pH (*)
	-
	Trong khoảng 6,0 - 8,5
	Trong khoảng 6,0 - 8,5
	A

	6
	Hàm lượng Amoni (*)
	mg/l
	3
	3
	A

	7
	Hàm lượng Sắt tổng số (Fe2+ + Fe3+) (*)
	mg/l
	0,5
	0,5
	B

	8
	Chỉ số Pecmanganat
	mg/l
	4
	4
	A

	9
	Độ cứng tính theo CaCO3 (*)
	mg/l
	350
	-
	B

	10
	Hàm lượng Clorua (*)
	mg/l
	300
	-
	A

	11
	Hàm lượng Florua
	mg/l
	1.5
	-
	B

	12
	Hàm lượng Asen tổng số
	mg/l
	0,01
	0,05
	B

	13
	Coliform tổng số
	Vi khuẩn/ 100ml
	50
	150
	A

	14
	E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt
	Vi khuẩn/ 100ml
	0
	20
	A


Ghi chú: 

- (*) Là chỉ tiêu cảm quan. 

- Giới hạn tối đa cho phép I: Áp dụng đối với các cơ sở cung cấp nước.

- Giới hạn tối đa cho phép II: Áp dụng đối với các hình thức khai thác nước của cá nhân, hộ gia đình (các hình thức cấp nước bằng đường ống chỉ qua xử lý đơn giản như giếng khoan, giếng đào, bể mưa, máng lần, đường ống tự chảy). 


PHỤ LỤC 2

QCVN 09: 2008/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM 

Bảng: Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước ngầm 

	TT
	Thông số
	Đơn vị 
	Giá trị giới hạn

	1
	pH 
	-
	5,5 - 8,5

	2
	Độ cứng (tính theo CaCO3)
	mg/l 
	500

	3
	Chất rắn tổng số 
	mg/l 
	1500

	4
	COD (KMnO4)
	mg/l 
	4

	5
	Amôni (tính theo N)
	mg/l 
	0,1

	6
	Clorua (Cl-)
	mg/l 
	250

	7
	Florua (F-)
	mg/l 
	1,0

	8
	Nitrit (NO-2) (tính theo N)
	mg/l 
	1,0

	9
	Nitrat (NO-3) (tính theo N)
	mg/l 
	15

	10
	Sulfat (SO42-)
	mg/l 
	400

	11
	Xianua (CN-)
	mg/l 
	0,01

	12
	Phenol
	mg/l 
	0,001

	13
	Asen (As)
	mg/l 
	0,05

	14
	Cadimi (Cd)
	mg/l 
	0,005

	15
	Chì (Pb)
	mg/l 
	0,01

	16
	Crom VI (Cr6+)
	mg/l 
	0,05

	17
	Đồng (Cu)
	mg/l 
	1,0

	18
	Kẽm (Zn)
	mg/l 
	3,0

	19
	Mangan (Mn) 
	mg/l 
	0,5

	20
	Thủy ngân (Hg)
	mg/l 
	0,001

	21
	Sắt (Fe)
	mg/l 
	5

	22
	Selen (Se)
	mg/l 
	0,01

	23
	Tổng hoạt độ phóng xạ 
[image: image9.wmf]a


	Bq/l 
	0,1

	24
	Tổng hoạt độ phóng xạ 
[image: image10.wmf]b


	Bq/l 
	1,0

	25
	E.Coli
	MPN/100ml
	không phát hiện thấy

	26
	Coliform
	MPN/100ml
	3


PHỤ LỤC 3

QCVN 24: 2009/BTNMT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 

Bảng: Giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp

	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị C

	
	
	
	A
	B

	1
	Nhiệt độ
	0C
	40
	40

	2
	pH
	-
	6-9
	5,5-9

	3
	Mùi
	-
	Không khó chịu
	Không khó chịu

	4
	Độ mầu (Co-Pt ở pH = 7)
	-
	20
	70

	5
	BOD5 (200C)
	mg/l
	30
	50

	6
	COD
	mg/l
	50
	100

	7
	Chất rắn lơ lửng
	mg/l
	50
	100

	8
	Asen
	mg/l
	0,05
	0,1

	9
	Thuỷ ngân
	mg/l
	0,005
	0,01

	10
	Chì
	mg/l
	0,1
	0,5

	11
	Cadimi
	mg/l
	0,005
	0,01

	12
	Crom (VI)
	mg/l
	0,05
	0,1

	13
	Crom (III)
	mg/l
	0,2
	1

	14
	Đồng
	mg/l
	2
	2

	15
	Kẽm 
	mg/l
	3
	3

	16
	Niken
	mg/l
	0,2
	0,5

	17
	Mangan
	mg/l
	0,5
	1

	18
	Sắt
	mg/l
	1
	5

	19
	Thiếc
	mg/l
	0,2
	1

	20
	Xianua
	mg/l
	0,07
	0,1

	21
	Phenol
	mg/l
	0,1
	0,5

	22
	Dầu mỡ khoáng
	mg/l
	5
	5

	23
	Dầu động thực vật
	mg/l
	10
	20

	24
	Clo dư
	mg/l
	1
	2

	25
	PCB
	mg/l
	0,003
	0,01

	26
	Hoá chất bảo vệ thực vật lân hữu cơ
	mg/l
	0,3
	1

	27
	Hoá chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ
	mg/l
	0,1
	0,1

	28
	Sunfua
	mg/l
	0,2
	0,5

	29
	Florua
	mg/l
	5
	10

	30
	Clorua
	mg/l
	500
	600

	31
	Amoni (tính theo Nitơ)
	mg/l
	5
	10

	32
	Tổng Nitơ
	mg/l
	15
	30

	33
	Tổng Phôtpho
	mg/l
	4
	6

	34
	Coliform
	MPN/10ml
	3000
	5000

	35
	Tổng hoạt độ phóng xạ α
	Bq/l
	0,1
	0,1

	36
	Tổng hoạt độ phóng xạ β
	Bq/l
	1,0
	1,0


PHIẾU ĐIỀU TRA, THU THẬP THÔNG TIN VỀ

NƯỚC SINH HOẠT XUNG QUANH KHU KHAI THÁC THAN

Địa bàn phỏng vấn: Thị trấn Na Dương, Lộc Bình, Lạng Sơn

Thời gian phỏng vấn: Ngày      tháng     năm 2012.


Phần I. Thông tin chung về người được phỏng vấn:

1. Họ và tên:....................................................Địa chỉ....................................

2. Nghề nghiệp:................................................................................................

3. Dân tộc....................................................Tuổi.............giới tính…………..

4. Trình độ văn hoá.........................................................................................

5. Số nhân khẩu trong gia đình:..............người

6. Thu nhập bình quân của gia đình Ông(Bà) hiện nay:.................đồng/tháng

     Nguồn thu nhập chính từ ngành nghề:

[image: image11.wmf] 

 Nông nghiệp


[image: image12.wmf] 

 Công nghiệp



[image: image13.wmf] 

 Dịch vụ



[image: image14.wmf] 

 Nghề khác:.............................................

Phần II. Nội Dung
1. Ông (Bà) có thường xuyên theo dõi các vấn đề liên quan đến môi trường và BVMT không


[image: image15.wmf] 

 Có

[image: image16.wmf] 

 Không

2. Ông (Bà) nhận thông tin đó từ nguồn nào?


[image: image17.wmf] 

 Sách, Báo chí

[image: image18.wmf] 

 Đài, Tivi



[image: image19.wmf] 

 Nguồn khác

[image: image20.wmf] 

 Tất cả các nguồn trên
3. Theo Ông (Bà) tình hình môi trường khu vực xung quanh nơi ở hiện nay thế nào?


[image: image21.wmf] 

  Tốt
[image: image22.wmf] 

 Bình thường
[image: image23.wmf] 

 Ô nhiễm
[image: image24.wmf] 

 Rất ô nhiễm

4. Hiện nay, nguồn nước gia đình Ông (Bà) đang sử dụng là:


[image: image25.wmf] 

 Nước máy

[image: image26.wmf] 

 Giếng khoan ở độ sâu..............m



[image: image27.wmf] 

 Giếng đào sâu..........m
[image: image28.wmf] 

 Nguồn khác (ao, sông, suối).......................

5. Mục đích sử dụng:

[image: image29.wmf] 

 Cho sinh hoạt
[image: image30.wmf] 

 Cho tưới tiêu

[image: image31.wmf] 

 Cho chăn nuôi

6. Nguồn nước dùng cho sinh hoạt có được lọc qua thiết bị hoặc hệ thống lọc:

     [image: image32.wmf] 

 Không
      [image: image33.wmf] 

 Có, theo phương pháp nào……………………………
7. Nguồn nước gia đình sử dụng hiện nay cho ăn uống có vấn đề về:


[image: image34.wmf] 

 Không có
[image: image35.wmf] 

 Mùi...............
[image: image36.wmf] 

 Vị               [image: image37.wmf] 

 Khác......................

8. Theo Ông (Bà) nguồn nước mà gia đình đang sử dụng có bị ô nhiễm không:

     [image: image38.wmf] 

 Không
     





 [image: image39.wmf] 

 Có
9. Nếu nước bị ô nhiễm theo Ông (Bà) mức độ ô nhiễm như thế nào


     [image: image40.wmf] 

 Ô nhiễm nhẹ
     [image: image41.wmf] 

 Rất ô nhiễm 

10. Theo Ông (Bà) nguyên nhân gây ô nhiễm là gì:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………

11. Ông (Bà) có kiến nghị gì về vấn đề nước sinh hoạt với chính quyền địa phương:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................…………….

Người phỏng vấn










 Vi Thị Hội
MỤC LỤC


Trang

1

PHẦN 1: 

 HYPERLINK \l "_Toc325246679" MỞ ĐẦU

1

1.1.
Đặt vấn đề

2

1.2. Mục tiêu

2

1.3. Yêu cầu

2

1.4. Ý nghĩa của chuyên đề

PHẦN 2: 4

TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU

4

2.1. Cơ sở khoa học của đề tài

4

2.1.1. Cơ sở lý luận

4

2.1.1.1. Một số khái niệm tài nguyên nước

5

2.1.1.2 Khái niệm ô nhiễm nước

6

2.1.2. Cơ sở pháp lý

7

2.2. Tình hình khai thác than trên thế giới và tại Việt Nam

7

2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới

7

2.2.1.1. Hoạt động khai thác than trên thế giới

10

2.2.1.2. Ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác than trên thế giới

12

2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước

12

2.2.2.1. Hoạt động khai thác than ở Việt Nam

15

2.2.2.2. Khai thác than ảnh hưởng đến môi trường sinh thái ở Việt Nam

19

PHẦN 3: 

 HYPERLINK \l "_Toc325246699" ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG 

 HYPERLINK \l "_Toc325246700" VÀ PHƯƠNG PHÁP          NGHIÊN CỨU

19

3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

19

3.1.1. Đối tượng nghiên cứu

19

3.1.2. Phạm vi nghiên cứu

19

3.1.3. Địa điểm thực hiện và thời gian thực hiện

19

3.2. Nội dung nghiên cứu

19

3.2.1. Điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội của Thị trấn                Na Dương

19

3.2.2. Vài nét chung về Công ty TNHH một thành viên than Na Dương - V.V.M.I

19

3.2.3. Đánh giá chất lượng nước thải của hoạt động khai thác than

19

3.2.4. Đánh giá về ảnh hưởng của hoạt động khai thác than tới môi trường và đời sống của người dân địa phương tại thị trấn Na Dương

19

3.2.5. Đánh giá chất lượng nước ngầm tầng nông (nước giếng)

19

3.2.6. Giải pháp xử lý môi trường nước sinh hoạt tại địa phương.

19

3.3. Phương pháp nghiên cứu

19

3.3.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu, thông tin thứ cấp

20

3.2.2. Phương pháp khảo sát thực địa

20

3.2.3. Phương pháp điều tra, phỏng vấn

20

3.3.4. Phương pháp lấy mẫu phân tích phòng thí nghiệm

21

3.3.5. Phương pháp tổng hợp so sánh

22

PHẦN 4: 

 HYPERLINK \l "_Toc325246719" KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

22

4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thị trấn Na Dương

22

4.1.1. Điều kiện tự nhiên

22

4.1.1.1. Vị trí địa lý

22

4.1.1.2. Địa hình, địa chất.

23

4.1.1.3. Khí tượng thuỷ văn

24

4.1.1.4. Các nguồn tài nguyên

26

4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của thị trấn Na Dương

26

4.1.2.1. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế

28

4.1.2.2. Dân số, lao động và mức sống dân cư

31

4.1.2.3. Cơ sở hạ tầng.

32

4.1.2.4. Văn hoá - Xã hội

34

4.2. Khái quát chung về Công ty TNHH một thành viên than Na Dương - V.V.M.I

34

4.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

34

4.2.1.1. Tên và địa chỉ

34

4.2.1.2. Thời điểm thành lập và các mốc lịch sử trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty than Na Dương

35

4.2.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty than Na Dương

35

4.2.2.1. Chức năng

35

4.2.2.2. Nhiệm vụ

36

4.2.3. Công nghệ sản xuất

37

4.2.4. Đặc điểm lao động của Công ty

38

4.3. Đánh giá chất lượng nước thải của mỏ than Na Dương

38

4.3.1. Kết quả quan trắc 6 tháng đầu năm 2011

38

4.3.1.1. Vị trí lấy mẫu

39

4.3.1.2. Đánh giá chất lượng nước thải dựa vào kết quả quan trắc

40

4.3.2. Kết quả quan trắc 6 tháng cuối năm 2011

40

4.3.2.1. Vị trí lấy mẫu

40

4.3.2.2. Đánh giá chất lượng nước thải dựa vào kết quả quan trắc

42

4.4. Tình hình sử dụng nguồn nước của người dân xung quanh mỏ than

42

4.4.1. Mục đích sử dụng nước ngầm

42

4.4.2. Nguồn nước dùng cho sinh hoạt

43

4.4.3. Ảnh hưởng của hoạt động khai thác than tới môi trường và đời sống cư dân địa phương

44

4.5. Đánh giá chất lượng nước ngầm tầng nông (nước giếng)

44

4.5.1. Vị trí lấy mẫu

45

4.5.2. Đánh giá chất lượng nước ngầm dựa vào kết quả phân tích

49

4.6. Đề xuất giải pháp cung cấp nước sạch - cấp nước nhỏ lẻ

49

4.6.1. Phương pháp kỹ thuật

51

4.6.2. Phương pháp sử dụng hoá chất

52

PHẦN 5: 

 HYPERLINK \l "_Toc325246758" KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

52

5.1. Kết luận

53

5.2. Kiến nghị

54TÀI LIỆU THAM KHẢO




DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG KHÓA LUẬN


Trang

8

Bảng 2.1 Sản xuất than theo quốc gia (triệu tấn)

15

Bảng 2.2 Tình hình khai thác than giai đoạn 2006 - 2010

25

Bảng 4.1. Hiện trạng sử dụng đất tại thị trấn Na Dương

29

Bảng 4.2. Sự phân bố dân tộc của thị trấn Na Dương

37

Bảng 4.3. Thống kê lao động của Công ty than Na Dương

38

Bảng 4.4. Vị trí và thời gian lấy mẫu nước thải tại mỏ than Na Dương thị trấn Na Dương

39

Bảng 4.5. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải mỏ than Na Dương

40

Bảng 4.6. Vị trí và thời gian lấy mẫu nước thải tại mỏ than Na Dương thị trấn Na Dương.

41

Bảng 4.7. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải mỏ than Na Dương

42

Bảng 4.8. Cơ cấu các nguồn nước cung cấp nước sinh hoạt cho người dân

43

Bảng 4.9. Các mức độ ô nhiễm của nước ngầm

44

Bảng 4.10. Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước

44

Bảng 4.11. Vị trí và thời gian lấy mẫu nước ngầm tại khu vực xung quanh mỏ than Na Dương thị trấn Na Dương

45

Bảng 4.12. Kết quả các chỉ tiêu phân tích trong mẫu nước ngầm

48

Bảng 4.13. Kết quả các chỉ tiêu còn lại trong mẫu nước ngầm



DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT


	CNH - HĐH
	: Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá

	TNHH
	: Trách nhiệm hữu hạng
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	CP
	: Cổ phần
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LỜI CẢM ƠN


Trong chương trình đào tạo của nhà trường, giai đoạn thực tập tốt nghiệp chiếm một vị trí quan trọng đối với mỗi sinh viên trước khi ra trường. Đây chính là thời gian để sinh viên củng cố và hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học, đồng thời giúp sinh viên là quen với thực tế. Từ đó nâng cao trình độ chuyên môn, nắm được cách thức tổ chức và tiến trình công việc trong công tác quản lý nhà nước, tạo cho mình tác phong làm việc đúng đắn, sáng tạo, trang bị được lượng kiến thức cần thiết, chuyên môn vững vàng.

Để có kết quả như ngày hôm nay, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Tài Nguyên & Môi Trường - Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên đã giảng dạy tận tình, cung cấp cho em những kiến thức cơ bản đồng thời cũng tận tình giúp đỡ trong quá trình học tập. Đặc biệt em cũng xin chân thành cảm ơn cô giáo TS. Vũ Thị Thanh Thủy đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện đề tài tốt nghiệp.

Qua thời gian thực tập tại Phòng Tài Nguyên Môi Trường huyện Lộc Bình - tỉnh Lạng Sơn em đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm thức tế mà khi ngồi trên ghế nhà trường em chưa được biết đến, em xin chân thành cảm ơn các cô chú, anh chị trong phòng Tài Nguyên Môi Trường huyện Lộc Bình đã tận tình giúp đỡ suốt quá trình thực tập tốt nghiệp.

Trong quá trình thực tập và báo cáo, do còn hạn chế về kiến thức học tập cũng như kinh nghiệm thức tế nên không tránh khỏi những sai sót. Em mong các thầy cô chỉ bảo thêm giúp em hoàn thành và đạt kết quả cao hơn.

 Em xin chân thành cảm ơn !.


Thái Nguyên, ngày 23 tháng 05 năm 2012.


Sinh viên thực hiện


Vi Thị Hội
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